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I. Ngành Giáo dục Mầm non

1 Lục Thị Hồng Anh 17/11/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 8,3 DI 8,1 KTPL 8,5 24,87 2,75 1,88 26,75

2 Mai Thị Anh 17/05/2008 Nữ 2N 200 X74 VA 8,7 DI 9,6 KTPL 9,07 27,37 0,5 0,18 27,55

3 Vũ Lan Anh 29/08/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 8,2 SU 8,9 KTPL 9,07 26,14 2,75 1,42 27,56

4 La Thị Bông 08/02/2006 Nữ 05a 200 C19 VA 8,6 SU 8,7 GD 9,2 26,47 1 0,47 26,94

5 Lừu Thị Hoa Cúc 25/12/2007 Nữ 01 1 500 C00 VA 7,5 SU 9 DI 8,5 25 2,75 1,83 26,83

6 Hoàng Thị Yến Chi 10/02/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 8,6 DI 8,3 KTPL 9,17 26,07 2,75 1,44 27,51

7 Nguyễn Thị Chinh 10/01/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,3 SU 9,8 DI 8,75 25,75 2,75 1,56 27,31

8 Hoàng Như Đào 20/02/2008 Nữ 05a 2 200 X70 VA 8,4 SU 8,8 KTPL 9,13 26,33 1,25 0,61 26,94

9 Lê Thu Hà 02/10/2008 Nữ 2 200 X70 VA 9 SU 9 KTPL 8,83 26,89 0,25 0,1 26,99

10 Nông Hồng Hạnh 02/01/2007 Nữ 01 1 200 C00 VA 8,5 SU 8,2 DI 8,2 24,93 2,75 1,86 26,79

11 Lý Thị Hiên 20/11/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 8 SU 9,5 DI 7,75 25,25 2,75 1,74 26,99

12 Hạng Thị Hoa 26/01/2007 Nữ 01 1 200 X74 VA 7,2 DI 9,2 KTPL 8,87 25,3 2,75 1,72 27,02

13 Nguyễn Thanh Hoài 22/07/2008 Nữ 1 200 X74 VA 8,2 DI 9,3 KTPL 9,03 26,53 0,75 0,35 26,88

14 Đinh Thị Hồng 07/08/2008 Nữ 2N 200 C00 VA 8,9 SU 9 DI 9,13 27,03 0,5 0,2 27,23

15 Mai Thanh Huyền 28/02/2008 Nữ 01 1 200 C00 VA 8,6 SU 8,3 DI 8,43 25,33 2,75 1,71 27,04

16 Đàm Thị Thanh Hương 31/10/2008 Nữ 01 1 200 D14 VA 8,3 SU 8,6 N1 8,43 25,3 2,75 1,72 27,02

17 Tạ Hoài Linh 24/11/2008 Nữ 2N 200 X70 VA 8,6 SU 8,9 KTPL 9,1 26,6 0,5 0,23 26,83

18 Tẩn Thị Linh 30/11/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 8 DI 8 KTPL 9,13 25,16 2,75 1,77 26,93

19 Vì Thị Phương Linh 26/05/2007 Nữ 01 1 500 C00 VA 7 SU 8,5 DI 9,75 25,25 2,75 1,74 26,99

20 Vũ Lương Vy Linh 05/11/2008 Nữ 01 1 200 C00 VA 8 SU 9,4 DI 8,5 25,87 2,75 1,51 27,38

21 Nhữ Thịnh Lương 25/01/2008 Nữ 1 200 X70 VA 9 SU 9,7 KTPL 9,37 28,07 0,75 0,19 28,26

22 Hà Thị Trà My 08/01/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 7,6 SU 8,7 KTPL 8,9 25,2 2,75 1,76 26,96

23 Ma Đặng Thảo My 31/10/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 8,3 SU 8,4 KTPL 8,63 25,3 2,75 1,72 27,02

24 Nguyễn Thị Nhung 20/01/2008 Nữ 2 200 X70 VA 8,5 SU 9,1 KTPL 9,1 26,64 0,25 0,11 26,75

25 Lương Thị Oanh 22/05/2008 Nữ 01 1 200 C00 VA 8 SU 8,9 DI 8,7 25,6 2,75 1,61 27,21

26 Nguyễn Mai Phương 04/11/2008 Nữ 2N 200 C00 VA 8,3 SU 9,3 DI 9,03 26,66 0,5 0,22 26,88

27 Trần Quỳnh Phương 30/07/2007 Nữ 2 500 C00 VA 8,3 SU 8,8 DI 9,75 26,75 0,25 0,11 26,86

28 Bàn Mùi Quỳnh 24/01/2007 Nữ 01 1 500 X74 VA 7,5 DI 9,5 KTPL 8 25 2,75 1,83 26,83
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29 Lê Thị Minh Tâm 11/03/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 7,9 DI 9 KTPL 8,9 25,8 2,75 1,54 27,34

30 Nguyễn Thị Thùy Tâm 18/06/2007 Nữ 2N 200 X01 TO 8,9 VA 9 KTPL 8,6 26,53 0,5 0,23 26,76

31 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 28/02/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 8,7 SU 9,1 KTPL 9,07 26,81 2,75 1,17 27,98

32 Vũ Thị Ngọc Thảo 20/06/2008 Nữ 1 200 X70 VA 8,5 SU 9,1 KTPL 9 26,66 0,75 0,33 26,99

33 Nguyễn Thị Thắm 09/02/2008 Nữ 01 1 200 C00 VA 7,8 SU 9,5 DI 8,7 26,03 2,75 1,46 27,49

34 Cà Thị Thơm 13/04/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 8,2 DI 8,9 KTPL 8,47 25,54 2,75 1,64 27,18

35 Ngô Thanh Thủy 01/08/2008 Nữ 05a 2 200 C00 VA 8,9 SU 8,5 DI 8,63 26,09 1,25 0,65 26,74

36 Giàng Thị Vang 11/04/2006 Nữ 05a 500 C00 VA 8,3 SU 9 DI 9,5 26,75 1 0,43 27,18

37 Tô Thị Hải Yến 24/01/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 7,9 SU 9,1 KTPL 9 26 2,75 1,47 27,47

II. Ngành Giáo dục Tiểu học

1 Đào Bảo An 18/10/2008 Nữ 2 200 C03 TO 8,4 VA 9,2 SU 9,57 27,14 0,25 0,1 27,24

2 Trần Hà An 07/12/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,1 LI 8,9 HO 8,53 25,59 2,75 1,62 27,21

3 Bùi Hoàng Anh 29/10/2007 Nữ 01 1 200 C03 TO 8,7 VA 8 SU 8,07 24,74 2,75 1,93 26,67

4 Bùi Phương Anh 02/10/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 8,1 SU 8,4 N1 8,23 24,67 2,75 1,95 26,62

5 Dương Ngọc Anh 09/06/2008 Nữ 2N 200 A00 TO 9,4 LI 8,9 HO 9,07 27,37 0,5 0,18 27,55

6 Đặng Quỳnh Anh 16/04/2007 Nữ 01 1 200 D09 TO 8,6 SU 8,6 N1 8,53 25,7 2,75 1,58 27,28

7 Đỗ Thị Ngọc Anh 25/01/2008 Nữ 2 200 C03 TO 8,9 VA 8,9 SU 9,2 27,03 0,25 0,1 27,13

8 Nguyễn Quỳnh Anh 27/05/2008 Nữ 2 200 D09 TO 8,8 SU 9,3 N1 8,93 27 0,25 0,1 27,1

9 Phan Quỳnh Anh 06/12/2006 Nữ 200 C04 TO 8,7 VA 9 DI 8,93 26,6 0 0 26,6

10 Trịnh Ngọc Lan Anh 22/10/2008 Nữ 1 200 A00 TO 8,8 LI 8,9 HO 9,07 26,83 0,75 0,32 27,15

11 Lê Ngọc Ánh 20/08/2007 Nữ 2N 200 D09 TO 8,4 SU 8,6 N1 9,37 26,4 0,5 0,24 26,64

12 Vương Tô Linh Chi 14/09/2008 Nữ 2 200 D01 TO 9,7 VA 9,7 N1 9,47 28,9 0,25 0,04 28,94

13 Ma Thị Hồng Chiêm 24/02/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 7,7 VA 8,1 KTPL 9,07 24,9 2,75 1,87 26,77

14 Hoàng Trần Ngọc Diệp 21/02/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 8 SU 9,1 N1 8,43 25,53 2,75 1,64 27,17

15 Đinh Hoàng Thùy Dung 27/03/2008 Nữ 05a 2 200 D09 TO 8 SU 9,3 N1 9,1 26,4 1,25 0,6 27

16 Đinh Ngọc Dung 11/04/2007 Nữ 2 200 A00 TO 9 LI 9,3 HO 9,1 27,4 0,25 0,09 27,49

17 Lê Thị Thùy Dung 21/08/2008 Nữ 2N 200 C04 TO 8,7 VA 9,2 DI 9,83 27,7 0,5 0,15 27,85

18 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương 12/01/2008 Nữ 2 200 C03 TO 9 VA 9,3 SU 9,43 27,7 0,25 0,08 27,78

19 Trần Hoàng Đức 21/07/2008 Nam 01 1 200 D09 TO 8,1 SU 8,7 N1 8,3 25,1 2,75 1,8 26,9

20 Võ Thị Đức 04/01/2008 Nữ 2N 200 C03 TO 8,7 VA 8,5 SU 9,17 26,37 0,5 0,24 26,61

21 Âu Thị Thu Hà 23/10/2008 Nữ 2N 200 X01 TO 8,8 VA 8,5 KTPL 9,23 26,5 0,5 0,23 26,73

22 Cháng Thị Thúy Hà 04/07/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 9,1 LI 8,9 HO 8,77 26,77 2,75 1,18 27,95
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23 Đặng Thị Hà 29/01/2007 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,7 LI 8,7 HO 8,13 25,47 2,75 1,66 27,13

24 Lê Thu Hà 25/02/2008 Nữ 2N 200 D01 TO 9,8 VA 9,6 N1 8,87 28,3 0,5 0,11 28,41

25 Nguyễn Thị Hà 29/04/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 8 SU 8,8 N1 7,97 24,71 2,75 1,94 26,65

26 Hà Thị Hạnh 30/04/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 8 VA 8,2 KTPL 9,67 25,9 2,75 1,5 27,4

27 Tô Thị Thu Hằng 20/07/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 7,9 LI 8,6 HO 8,23 24,67 2,75 1,95 26,62

28 Đặng Thị Thu Hoài 28/04/2008 Nữ 01 1 200 C04 TO 7,6 VA 8,3 DI 8,77 24,7 2,75 1,94 26,64

29 Ma Việt Hoàng 23/02/2008 Nam 01 1 200 D09 TO 8 SU 8,7 N1 8,6 25,27 2,75 1,73 27

30 Hà Thị Huệ 11/07/2007 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,6 LI 8,2 HO 8,03 24,8 2,75 1,91 26,71

31 Bàn Thị Lệ Huyên 26/01/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 7,6 LI 8,4 HO 8,67 24,7 2,75 1,94 26,64

32 Đinh Thị Huyền 24/11/2008 Nữ 2N 200 C03 TO 8,7 VA 9,3 SU 8,97 26,91 0,5 0,21 27,12

33 Trương Thanh Huyền 13/08/2008 Nữ 2 200 A00 TO 8,6 LI 8,8 HO 9,17 26,57 0,25 0,11 26,68

34 Đồng Đức Hữu 07/06/2008 Nam 01 1 200 A00 TO 8,7 LI 8,1 HO 8,17 25,03 2,75 1,82 26,85

35 Hứa Thiên Lam 12/06/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 7,9 SU 9,1 N1 8,13 25,07 2,75 1,81 26,88

36 Lê Thị Thu Lan 02/08/2008 Nữ 2 200 A00 TO 8,6 LI 9,2 HO 9,23 27,03 0,25 0,1 27,13

37 Ma Thị Quỳnh Lê 24/08/2008 Nữ 05a 2 200 A00 TO 8,9 LI 8,4 HO 9 26,3 1,25 0,62 26,92

38 Vũ Thị Lê 10/05/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 7,5 VA 7,5 SU 9,75 24,75 2,75 1,93 26,68

39 Nguyễn Dương Liễu 25/04/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 7,9 LI 8,3 HO 8,6 24,83 2,75 1,9 26,73

40 Đinh Hoàng Linh 25/11/2008 Nữ 2 200 C04 TO 8,6 VA 8,7 DI 9,27 26,54 0,25 0,12 26,66

41 Hoàng Mai Linh 20/07/2007 Nữ 1 200 A00 TO 8,5 LI 9,3 HO 8,57 26,34 0,75 0,37 26,71

42 Lê Phương Linh 26/02/2008 Nữ 2N 200 A00 TO 9,5 LI 8,3 HO 8,8 26,63 0,5 0,22 26,85

43 Nguyễn Diệu Linh 16/08/2008 Nữ 2 200 D01 TO 9,6 VA 8,5 N1 8,97 27,1 0,25 0,1 27,2

44 Nguyễn Hà Linh 27/04/2008 Nữ 2 200 D09 TO 9,5 SU 9,2 N1 9,17 27,9 0,25 0,07 27,97

45 Nguyễn Ngọc Linh 06/03/2008 Nữ 2 200 C03 TO 8,9 VA 9 SU 8,8 26,7 0,25 0,11 26,81

46 Thăng Mai Linh 13/07/2007 Nữ 01 1 200 D09 TO 7,8 SU 9,3 N1 8,3 25,34 2,75 1,71 27,05

47 Triệu Ánh Nguyệt Linh 10/04/2007 Nữ 01 1 200 C03 TO 8,3 VA 8,4 SU 8,27 24,97 2,75 1,84 26,81

48 Nguyễn Thúy Lương 21/12/2007 Nữ 2 200 A00 TO 8,7 LI 9 HO 9,2 26,9 0,25 0,1 27

49 Hứa Thị Ly 15/07/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,6 LI 8,2 HO 8,17 24,94 2,75 1,86 26,8

50 Bùi Thị Phương Mai 21/01/2008 Nữ 2 200 A00 TO 8,8 LI 8,9 HO 9,27 27 0,25 0,1 27,1

51 Diệp Hoàng Mai 08/04/2006 Nữ 1 200 X01 TO 8,5 VA 8,9 KTPL 9,53 26,96 0,75 0,3 27,26

52 Hoàng Thanh Mai 24/01/2008 Nữ 01 1 200 D01 TO 8,2 VA 8,7 N1 8,4 25,3 2,75 1,72 27,02

53 Hoàng Thị Mai 17/06/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 8,1 VA 8,3 KTPL 8,37 24,77 2,75 1,92 26,69

54 Trịnh Phạm Xuân Mai 02/07/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 8,4 SU 9,1 N1 8,2 25,73 2,75 1,57 27,3
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55 Đặng Thị Minh 23/07/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 7,9 LI 8,4 HO 8,43 24,73 2,75 1,93 26,66

56 Nguyễn Hải Minh 05/10/2007 Nữ 2N 200 X01 TO 8,7 VA 8,5 KTPL 9,3 26,5 0,5 0,23 26,73

57 Vàng Thị Hồng Minh 29/05/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 8,4 VA 8 KTPL 8,8 25,17 2,75 1,77 26,94

58 Cao Thị Trà My 14/08/2008 Nữ 2N 200 D09 TO 8,8 SU 8,7 N1 9,07 26,6 0,5 0,23 26,83

59 Nguyễn Lê Trà My 02/11/2008 Nữ 2N 200 C04 TO 8,4 VA 9 DI 9,47 26,87 0,5 0,21 27,08

60 Nguyễn Thị Hà My 10/11/2008 Nữ 05a 2N 200 D09 TO 8,6 SU 9,4 N1 8,57 26,57 1,5 0,69 27,26

61 Hoàng Lê Na 03/05/2008 Nữ 01 1 200 C03 TO 7,5 VA 8,5 SU 8,77 24,77 2,75 1,92 26,69

62 Vũ Hải Nam 30/12/2008 Nam 1 200 A00 TO 8,9 LI 8,9 HO 8,8 26,54 0,75 0,35 26,89

63 Nguyễn Hằng Nga 19/11/2007 Nữ 2 200 A00 TO 9,1 LI 8,8 HO 8,6 26,56 0,25 0,11 26,67

64 Lê Thị Khánh Nguyên 31/03/2008 Nữ 1 200 C03 TO 9 VA 8,9 SU 9,43 27,33 0,75 0,27 27,6

65 Sền Thảo Nguyên 01/01/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 8 VA 7,9 KTPL 8,93 24,86 2,75 1,88 26,74

66 Giàng Thị Ý Nhi 11/12/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,2 LI 8,1 HO 8,43 24,73 2,75 1,93 26,66

67 Nguyễn Quỳnh Nhi 30/03/2007 Nữ 1 200 D09 TO 9,1 SU 9,4 N1 8,37 26,81 0,75 0,32 27,13

68 Nguyễn Yến Nhi 10/12/2008 Nữ 2 200 D09 TO 9 SU 8,6 N1 9,23 26,83 0,25 0,11 26,94

69 Phùng Yến Nhi 23/09/2008 Nữ 01 1 200 C03 TO 8,4 VA 8,2 SU 8,4 25 2,75 1,83 26,83

70 Đỗ Thị Tuyết Nhung 25/10/2008 Nữ 05a 2 200 D09 TO 8,8 SU 9,2 N1 8,8 26,8 1,25 0,53 27,33

71 Lý Thị Nhung 16/01/2008 Nữ 01 1 200 C03 TO 7,9 VA 8,2 SU 8,5 24,63 2,75 1,97 26,6

72 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/06/2008 Nữ 2 200 D09 TO 8,8 SU 9,1 N1 8,97 26,87 0,25 0,1 26,97

73 Đỗ Quỳnh Như 27/05/2007 Nữ 1 200 A00 TO 8,2 LI 9,4 HO 9,63 27,2 0,75 0,28 27,48

74 Lê Quỳnh Như 13/06/2008 Nữ 01 1 200 C04 TO 8,1 VA 8,3 DI 8,83 25,2 2,75 1,76 26,96

75 Đinh Thị Oanh 18/04/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 7,7 VA 8,4 KTPL 9,03 25,19 2,75 1,76 26,95

76 Lục Kim Oanh 19/11/2007 Nữ 01 1 200 D09 TO 8,8 SU 9,3 N1 8,4 26,53 2,75 1,27 27,8

77 Hoàng Hạnh Phúc 08/03/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 8,4 VA 8,8 KTPL 9,1 26,3 2,75 1,36 27,66

78 Đoàn Mai Phương 14/04/2008 Nữ 2N 200 C04 TO 9 VA 9,3 DI 9,03 27,33 0,5 0,18 27,51

79 Lê Hà Phương 23/10/2008 Nữ 2N 200 X01 TO 9 VA 8,8 KTPL 8,8 26,63 0,5 0,22 26,85

80 Lộc Thu Phương 18/10/2008 Nữ 01 1 200 C03 TO 8,4 VA 8,3 SU 8,33 25,03 2,75 1,82 26,85

81 Nguyễn Thị Hà Phương 27/10/2008 Nữ 2 200 D09 TO 8,6 SU 9,1 N1 8,87 26,6 0,25 0,11 26,71

82 Lò Thu Quyên 18/07/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 8,6 SU 8,2 N1 8,43 25,26 2,75 1,74 27

83 Đinh Vũ Như Quỳnh 20/05/2008 Nữ 1 200 A00 TO 8,4 LI 9 HO 8,9 26,27 0,75 0,37 26,64

84 Phùng Thanh Tâm 16/10/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 8,1 VA 8,1 KTPL 8,8 25,06 2,75 1,81 26,87

85 Hoàng Thị Ánh Tuyết 27/05/2008 Nữ 01 1 200 C04 TO 8,4 VA 8 DI 8,67 25,1 2,75 1,8 26,9

86 Triệu Văn Thái 16/06/2008 Nam 01 1 200 A00 TO 8,7 LI 9,1 HO 8,63 26,43 2,75 1,31 27,74
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87 Đinh Phương Thảo 29/01/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 7,9 SU 8,5 N1 8,27 24,64 2,75 1,97 26,61

88 Nguyễn Phương Thảo 10/03/2008 Nữ 2 200 A00 TO 9,5 LI 9 HO 8,67 27,2 0,25 0,09 27,29

89 Phạm Phương Thảo 10/02/2008 Nữ 2N 200 D01 TO 9,4 VA 9,3 N1 9,2 27,84 0,5 0,14 27,98

90 Vũ Phương Thảo 13/04/2008 Nữ 2 200 D01 TO 9,1 VA 8,9 N1 9,13 27,1 0,25 0,1 27,2

91 Nguyễn Đỗ Bảo Thi 09/04/2008 Nữ 2 200 C04 TO 8,4 VA 9,1 DI 9,53 27,03 0,25 0,1 27,13

92 Phạm Hoàng Thanh Thúy 09/07/2008 Nữ 2N 200 X01 TO 9,4 VA 8,7 KTPL 8,8 26,9 0,5 0,21 27,11

93 Lý Thu Thùy 29/11/2007 Nữ 01 1 200 A00 TO 7,9 LI 8,7 HO 8,87 25,47 2,75 1,66 27,13

94 Lê Thu Thủy 11/09/1999 Nữ 200 A00 TO 8,9 LI 8,8 HO 9,2 26,93 0 0 26,93

95 Trần Thị Anh Thư 16/05/2007 Nữ 2N 200 A00 TO 8,7 LI 8,7 HO 9,13 26,56 0,5 0,23 26,79

96 Hà Thùy Trang 29/02/2008 Nữ 01 1 200 D09 TO 8,6 SU 8,2 N1 7,97 24,83 2,75 1,9 26,73

97 Đặng Thuỳ Trâm 22/05/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 8,2 VA 8,1 KTPL 8,47 24,74 2,75 1,93 26,67

98 Hoàng Phạm Bảo Trâm 15/02/2008 Nữ 2N 200 A00 TO 9 LI 9,3 HO 9,23 27,53 0,5 0,16 27,69

99 Ma Thanh Trúc 20/09/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,5 LI 8,4 HO 8,2 25,07 2,75 1,81 26,88

100 Nguyễn Thị Hồng Trúc 09/10/2008 Nữ 1 200 D09 TO 8,6 SU 9,1 N1 8,67 26,34 0,75 0,37 26,71

101 Đỗ Phương Uyên 21/01/2008 Nữ 2N 200 D09 TO 9,3 SU 8,4 N1 9,53 27,26 0,5 0,18 27,44

102 Từ Lê Mỹ Uyên 20/03/2007 Nữ 2 200 A00 TO 9,1 LI 9,2 HO 9,27 27,57 0,25 0,08 27,65

103 Nguyễn Vũ Cẩm Vân 22/06/2008 Nữ 2 200 D09 TO 9,4 SU 8,9 N1 9,03 27,33 0,25 0,09 27,42

104 Lê Hà Vi 09/08/2008 Nữ 2N 200 A00 TO 9,1 LI 8,5 HO 8,97 26,57 0,5 0,23 26,8

105 Đàm Nguyễn Hà Vy 02/12/2007 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,6 LI 8,8 HO 9,17 26,57 2,75 1,26 27,83

106 Lù Thị Xày 14/09/2008 Nữ 01 1 200 C03 TO 8,5 VA 7,7 SU 8,77 24,97 2,75 1,84 26,81

107 Vàng Thị Xuân 21/10/2008 Nữ 01 1 200 C03 TO 8,8 VA 7,9 SU 9,1 25,74 2,75 1,56 27,3

108 Lục Thị Bảo Xuyến 10/01/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,2 LI 8,5 HO 8,13 24,8 2,75 1,91 26,71

109 Lý Hải Yến 01/01/2008 Nữ 01 1 200 X01 TO 7,2 VA 9,2 KTPL 8,57 25 2,75 1,83 26,83

110 Nông Hải Yến 02/01/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 8,3 VA 7,8 SU 9,75 25,75 2,75 1,56 27,31

III. Ngành Sư phạm Toán học

1 Nguyễn Đức Hoàng Anh 24/09/2008 Nam 2 200 A00 TO 9,5 LI 9,3 HO 8,87 27,67 0,25 0,08 27,75

2 Trần Thế Anh 06/09/2008 Nam 01 1 200 A02 TO 9,5 LI 9,4 SI 9,27 28,14 2,75 0,68 28,82

3 Vi Hà Thùy Anh 20/03/2008 Nữ 05a 2 200 A00 TO 8,7 LI 8,8 HO 9,13 26,57 1,25 0,57 27,14

4 Lê Thị Thuỳ Dương 25/02/2008 Nữ 2N 200 B00 TO 9,5 HO 9,3 SI 9,2 28,06 0,5 0,13 28,19

5 Khúc Trà Giang 22/02/2007 Nữ 1 200 A00 TO 8,8 LI 9,2 HO 9,13 27,13 0,75 0,29 27,42

6 Trịnh Hoàng Duy Hiếu 13/01/2008 Nam 05a 2 200 B00 TO 8,8 HO 9,4 SI 9,2 27,43 1,25 0,43 27,86

7 Hồ Linh Huế 16/06/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,9 LI 8,6 HO 8,73 26,26 2,75 1,37 27,63
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8 Đào Mạnh Hùng 04/04/2008 Nam 3 200 A00 TO 8,9 LI 8,9 HO 9,53 27,3 0 0 27,3

9 Đỗ Mai Lan 30/06/2008 Nữ 2 200 A00 TO 9,4 LI 9,3 HO 9,17 27,9 0,25 0,07 27,97

10 Vũ Mai Linh 01/01/2007 Nữ 01 1 200 A02 TO 8,4 LI 8,6 SI 9 26 2,75 1,47 27,47

11 Nguyễn Tuấn Long 30/04/2008 Nam 2 200 A00 TO 9,7 LI 9,5 HO 9,7 28,9 0,25 0,04 28,94

12 Lý Thị Lưu 15/02/2008 Nữ 01 1 200 A00 TO 8,8 LI 8,5 HO 8,33 25,66 2,75 1,59 27,25

13 Trần Nguyễn Trà My 27/09/2008 Nữ 01 1 200 B00 TO 9,4 HO 9,4 SI 9,1 27,84 2,75 0,79 28,63

14 Bàn Thị Kim Oanh 05/01/2006 Nữ 05a 200 A00 TO 9,1 LI 8,9 HO 8,97 26,94 1 0,41 27,35

15 Nguyễn Minh Phương 06/03/2007 Nữ 2N 200 A00 TO 9,5 LI 9,2 HO 9,23 27,93 0,5 0,14 28,07

16 Nguyễn Anh Quân 22/09/2007 Nam 2 200 A01 TO 9,4 LI 9,3 N1 9,27 27,97 0,25 0,07 28,04

17 Vũ Toàn Quyền 27/03/2008 Nam 2 200 B00 TO 9 HO 9,1 SI 9,43 27,47 0,25 0,08 27,55

18 Phan Thanh Tuấn 25/05/2008 Nam 01 1 200 A02 TO 8,6 LI 8,5 SI 8,57 25,61 2,75 1,61 27,22

19 Ma Công Tùng 26/01/2008 Nam 05a 2 200 B00 TO 9,4 HO 9,4 SI 9,27 28,04 1,25 0,33 28,37

20 Đặng Minh Thắng 03/06/2008 Nam 2 200 A02 TO 9,3 LI 9,6 SI 9,57 28,41 0,25 0,05 28,46

21 Nguyễn Minh Thư 10/10/2008 Nữ 2N 200 A01 TO 8,9 LI 9,3 N1 9,03 27,26 0,5 0,18 27,44

22 Vũ Bảo Trâm 17/06/2008 Nữ 2 200 A02 TO 9 LI 9,1 SI 9,07 27,14 0,25 0,1 27,24

23 Vũ Bảo Trâm 21/05/2008 Nữ 1 200 B00 TO 9,2 HO 9,5 SI 9,23 27,96 0,75 0,2 28,16

24 Hoàng Thị Ý 11/01/2008 Nữ 2 200 D01 TO 9,6 VA 9,1 N1 9,33 28,06 0,25 0,06 28,12

IV. Ngành Sư phạm Ngữ văn

1 Trần Phương Anh 06/01/2008 Nữ 2 200 C00 VA 9,7 SU 9,7 DI 9,43 28,77 0,25 0,04 28,81

2 Nông Thị Yến Chi 22/03/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 8,4 SU 8,6 KTPL 8,8 25,83 2,75 1,53 27,36

3 Ma Thị Ngọc Diệp 24/06/2008 Nữ 05a 2 200 C00 VA 8,6 SU 9,3 DI 9,17 27,04 1,25 0,49 27,53

4 Nguyễn Khánh Duy 20/04/2007 Nam 2N 200 C00 VA 8,4 SU 9,5 DI 9,6 27,53 0,5 0,16 27,69

5 Poòng Thị Hoài 08/04/2007 Nữ 01 1 500 C00 VA 9 SU 8 DI 9,25 26,25 2,75 1,38 27,63

6 Đàm Quang Huy 09/10/2008 Nam 01 1 200 X70 VA 8,4 SU 9,4 KTPL 9,23 27,03 2,75 1,09 28,12

7 Trương Thị Thu Hường 27/08/2008 Nữ 2 200 X70 VA 9,2 SU 9 KTPL 9,1 27,3 0,25 0,09 27,39

8 Ma Thị Huyền Kiều 25/06/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 8,4 DI 8,7 KTPL 8,93 26,06 2,75 1,44 27,5

9 Mai Ngọc Linh 23/10/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 8,3 DI 8,7 KTPL 8,8 25,83 2,75 1,53 27,36

10 Triệu Khánh Ly 21/03/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 8,8 DI 9,1 KTPL 9,23 27,19 2,75 1,03 28,22

11 Nguyễn Khánh Ngọc 12/05/2008 Nữ 2 200 X70 VA 9,3 SU 9,3 KTPL 9,2 27,77 0,25 0,07 27,84

12 Trương Thị Ngọc 03/05/2006 Nữ 05a 500 C00 VA 8 SU 9,8 DI 9,25 27 1 0,4 27,4

13 La Thị Hồng Nhung 08/12/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 9 SU 8,5 KTPL 8,87 26,37 2,75 1,33 27,7

14 Nguyễn Thị Thanh 15/09/2008 Nữ 2N 200 X70 VA 9,6 SU 9,6 KTPL 9,27 28,53 0,5 0,1 28,63
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15 Phạm Thị Phương Thảo 25/09/2008 Nữ 1 200 X74 VA 8,8 DI 9,3 KTPL 9,1 27,23 0,75 0,28 27,51

16 Phạm Phương Thúy 21/02/2008 Nữ 2 200 D14 VA 9 SU 9,5 N1 9,13 27,57 0,25 0,08 27,65

17 Nguyễn Trần Anh Thư 14/08/2008 Nữ 2 200 X74 VA 8,9 DI 9,2 KTPL 9,3 27,34 0,25 0,09 27,43

18 Phí Phương Trà 02/06/2008 Nữ 1 200 X74 VA 9 DI 9,1 KTPL 9,1 27,23 0,75 0,28 27,51

19 Lê Thị Thanh Trang 16/07/2008 Nữ 2 200 C00 VA 9,2 SU 9,2 DI 9 27,43 0,25 0,09 27,52

20 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 22/10/2008 Nữ 2 200 D14 VA 9,2 SU 9,3 N1 9,3 27,8 0,25 0,07 27,87

V. Ngành Sư phạm Quản lý văn hoá

1 Đỗ Hải Huyền Anh 20/12/2006 Nữ 05a 200 D15 VA 6,3 DI 7,4 N1 6,67 20,34 1 1 21,34

2 Giang Nguyễn Hoàng Anh 06/07/2008 Nữ 2 100 X70 VA 7 SU 5,4 KTPL 7,25 19,6 0,25 0,25 19,85

3 Lương Huỳnh Quỳnh Anh 21/05/2008 Nữ 2 100 C00 VA 7 SU 9 DI 6,75 22,75 0,25 0,24 22,99

4 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 03/10/2007 Nam 1 200 X70 VA 5,6 SU 6 KTPL 6,67 18,27 0,75 0,75 19,02

5 Hà Hoàng Minh Ánh 28/02/2008 Nữ 05a 2N 100 C00 VA 7 SU 6 DI 5,6 18,6 1,5 1,5 20,1

6 Lý Hải Âu 24/06/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 5,5 SU 7,5 DI 6,6 19,6 2,75 2,75 22,35

7 Nguyễn Chí Bắc 14/09/2008 Nam 2 100 C00 VA 6,8 SU 9,3 DI 8,25 24,25 0,25 0,19 24,44

8 Hà Ngọc Bích 05/10/2008 Nữ 1 100 C00 VA 7 SU 8 DI 6,25 21,25 0,75 0,75 22

9 Lý Phương Biền 15/11/2008 Nữ 05a 2 100 C00 VA 6,8 SU 8,5 DI 6,35 21,6 1,25 1,25 22,85

10 Trương Thanh Bình 02/10/2008 Nam 01 1 100 X70 VA 4,5 SU 7,5 KTPL 4,1 16,1 2,75 2,75 18,85

11 Lê Ngọc Bảo Châu 09/01/2008 Nữ 1 100 X70 VA 7 SU 8,3 KTPL 5,25 20,5 0,75 0,75 21,25

12 Đỗ Hương Giang 19/05/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 8 SU 5,8 DI 5,45 19,2 2,75 2,75 21,95

13 Bàn Thị Thanh Hằng 13/06/2008 Nữ 05a 2N 100 C00 VA 6,8 SU 8,3 DI 7,25 22,25 1,5 1,5 23,75

14 Lê Minh Hoàng 19/01/2008 Nam 01 1 100 D14 VA 7,8 SU 9 N1 6,75 23,5 2,75 2,38 25,88

15 Hoàng Thị Huệ 06/07/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6 SU 7 KTPL 4,85 17,85 2,75 2,75 20,6

16 Đặng Quốc Hưng 27/03/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 6,3 VA 6 SU 6,25 18,5 2,75 2,75 21,25

17 Vi Thị Thu Hường 30/09/2008 Nữ 05a 2 100 X74 VA 7 DI 5,1 KTPL 3,75 15,85 1,25 1,25 17,1

18 Hà Ngọc Khanh 22/01/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 7,3 SU 8,8 DI 8 24 2,75 2,2 26,2

19 Lê Phương Linh 20/01/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6,8 VA 7,3 SU 8,75 22,75 0,5 0,48 23,23

20 Nguyễn Thùy Linh 15/02/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 5,5 DI 4,1 KTPL 6 15,6 2,75 2,75 18,35

21 Chảo Văn Long 15/04/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 6 SU 6,6 DI 4,75 17,35 2,75 2,75 20,1

22 Lý Phương Mai 24/10/2008 Nữ 05a 2N 100 C03 TO 8,5 VA 7,3 SU 7,75 23,5 1,5 1,3 24,8

23 Vũ Đình Mạnh 05/03/2007 Nam 2 200 X70 VA 5,7 SU 6,9 KTPL 7,47 20,04 0,25 0,25 20,29

24 Bàn Thị Thảo My 25/07/2008 Nữ 05a 2 100 X01 TO 6 VA 7,8 KTPL 5,35 19,1 1,25 1,25 20,35

25 Vi Hoàng Nam 22/04/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 4,3 VA 6,5 SU 4,6 15,35 2,75 2,75 18,1
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26 Hoàng Thị Kim Ngần 14/02/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,8 SU 7,1 DI 5 18,85 2,75 2,75 21,6

27 Bùi Bích Ngọc 08/12/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,3 VA 6 SU 4,85 16,1 2,75 2,75 18,85

28 Giàng A Nhà 31/12/2007 Nam 01 1 100 C00 VA 6,8 SU 6,4 DI 6,5 19,6 2,75 2,75 22,35

29 Sùng Thị Nhi 04/02/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4 VA 7 SU 4,75 15,75 2,75 2,75 18,5

30 Trần Thị Yến Nhi 02/07/2007 Nữ 2 200 C00 VA 8,5 SU 8,7 DI 8,77 25,97 0,25 0,13 26,1

31 Đặng Thị Nhung 01/10/2007 Nữ 05a 500 C00 VA 6 SU 8,3 DI 8,25 22,5 1 1 23,5

32 Hà Thảo Như 23/08/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,5 SU 6,1 DI 6,1 19,7 2,75 2,75 22,45

33 Cao Thị Hồng Phúc 30/06/2008 Nữ 1 100 C00 VA 6,3 SU 7,3 DI 4,5 18 0,75 0,75 18,75

34 Chúc Thị Phương 26/06/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6,5 SU 5,5 KTPL 5,35 17,35 2,75 2,75 20,1

35 Ngô Đức Tiến 08/12/2008 Nam 1 100 C03 TO 4,9 VA 5,3 SU 6,75 16,85 0,75 0,75 17,6

36 Triệu Thu Tình 21/05/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 8 VA 5,8 SU 7,5 21,25 2,75 2,75 24

37 Hà Anh Tuấn 26/03/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 7,3 SU 8,3 DI 5 20,5 2,75 2,75 23,25

38 Hồ Thanh Thảo 24/08/2006 Nữ 500 C19 VA 7,5 SU 6,8 GD 8 22,25 0 0 22,25

39 Hà Thị Thêm 15/03/2008 Nữ 1 100 C03 TO 8 VA 7,5 SU 5,25 20,75 0,75 0,75 21,5

40 Bàn Minh Thuấn 11/03/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 5,3 VA 5 SU 6,75 17 2,75 2,75 19,75

41 Lò Hồng Thúy 04/08/2007 Nữ 01 1 200 D14 VA 6,3 SU 6,3 N1 5,13 17,76 2,75 2,75 20,51

42 Hoàng Thu Thùy 23/10/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 7,3 SU 6,1 KTPL 4,85 18,2 2,75 2,75 20,95

43 Mạc Mai Thuỳ 16/02/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6 SU 7 DI 6,25 19,2 2,75 2,75 21,95

44 Ngô Vũ Thùy 02/01/2008 Nữ 1 100 X70 VA 6,8 SU 7,8 KTPL 6,5 21 0,75 0,75 21,75

45 Ma Anh Thư 24/05/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 6,3 DI 5,1 KTPL 4,85 16,2 2,75 2,75 18,95

46 Vàng Anh Thư 20/08/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,8 SU 7,8 DI 5 20,5 2,75 2,75 23,25

47 Hà Hiền Trang 17/08/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,5 SU 7 DI 6,5 20 2,75 2,75 22,75

48 Ma Thị Thanh Trúc 09/06/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 5,6 DI 6 18,6 2,75 2,75 21,35

49 Lý Quang Vinh 07/11/2007 Nam 01 1 100 C00 VA 8 SU 7,3 DI 5,5 20,75 2,75 2,75 23,5

50 Nguyễn Thị Hà Vy 28/03/2006 Nữ 05a 500 C19 VA 7,5 SU 7,8 GD 8,75 24 1 0,8 24,8

VI. Ngành Kinh tế

242 Hứa Ngọc Ánh 15/04/2008 Nữ 01 1 100 X01 TO 4,9 VA 5 KTPL 5,85 15,7 2,75 2,75 18,45

243 Vi Ngọc Ánh 25/02/2008 Nữ 05a 2N 100 C03 TO 4,3 VA 4,8 SU 6,25 15,25 1,5 1,5 16,75

244 Vương Gia Bảo 25/07/2008 Nam 05a 2N 100 C03 TO 6,3 VA 6,5 SU 6 18,75 1,5 1,5 20,25

245 Ly Mí Chứ 14/12/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 6,3 VA 6,5 SU 7,1 19,85 2,75 2,75 22,6

246 Vàng Seo Chứ 08/04/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 4,5 VA 6,5 SU 7,25 18,25 2,75 2,75 21

247 Ma Khánh Duy 22/02/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 4,1 VA 7,3 SU 5,5 16,85 2,75 2,75 19,6
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248 Dương Thanh Dưỡng 27/09/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 3,5 VA 7,3 SU 7,5 18,25 2,75 2,75 21

249 Hoàng Lý Hải 04/09/2008 Nam 05a 2 100 C03 TO 6,8 VA 6,5 SU 8 21,25 1,25 1,25 22,5

250 Ma Thị Hiên 26/10/2008 Nữ 05a 2N 100 X01 TO 5,8 VA 6,3 KTPL 5,85 17,85 1,5 1,5 19,35

251 Phạm Thu Huyền 11/04/2008 Nữ 2 100 C03 TO 4,8 VA 7 SU 9,25 21 0,25 0,25 21,25

252 Trần Thị Kiều 21/09/2008 Nữ 05a 2N 100 C03 TO 5 VA 7 SU 8,25 20,25 1,5 1,5 21,75

253 Nguyễn Ngọc Khánh 18/01/2008 Nữ 1 100 C03 TO 7 VA 8 SU 8,75 23,75 0,75 0,63 24,38

254 Đào Hải Nam 30/07/2003 Nam 500 D09 TO 4,6 SU 4,3 N1 7,8 16,65 0 0 16,65

255 Triệu Kim Ngân 02/09/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 6,3 VA 6 SU 7 19,25 2,75 2,75 22

256 Vũ Hồng Nhung 10/03/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6,8 VA 6 SU 5,35 18,1 0,5 0,5 18,6

257 Hoàng Tiến Thành 28/02/2008 Nam 05a 2 100 C02 TO 8 VA 7 HO 8,25 23,25 1,25 1,13 24,38

258 Nguyễn Hồng Thúy 21/02/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 3,1 VA 6,5 SU 5,5 15,1 2,75 2,75 17,85

259 Nông Thanh Thùy 17/11/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 3,9 VA 5 SU 7 15,85 2,75 2,75 18,6

260 Đỗ Đường Việt 11/11/2008 Nam 2N 100 C03 TO 3,8 VA 7,8 SU 8,5 20 0,5 0,5 20,5

VII. Ngành Kinh tế đầu tư

1 Trần Đức Chung 23/07/2008 Nam 2N 100 C03 TO 5,5 VA 5,8 SU 7 18,25 0,5 0,5 18,75

2 Phạm Khánh Huyền 23/07/2006 Nữ 500 C03 TO 6,4 VA 7,5 SU 7 20,9 0 0 20,9

3 Triệu Trung Nam 31/01/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 6,5 VA 6,3 SU 6 18,75 2,75 2,75 21,5

4 Trần Duy Tân 13/06/2008 Nam 1 100 C03 TO 5,3 VA 7,5 SU 7,25 20 0,75 0,75 20,75

5 Tương Thị Thu Trang 19/02/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 6,8 VA 7 SU 7,5 21,25 2,75 2,75 24

6 Đán Anh Việt 26/01/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 3,9 VA 6,5 SU 6,5 16,85 2,75 2,75 19,6

VIII. Ngành Chính trị học

1 Chang Chí An 12/09/2007 Nam 05a 2 100 X70 VA 6,3 SU 7,8 KTPL 6,5 20,5 1,25 1,25 21,75

2 Lưu Minh An 14/08/2008 Nam 1 200 X74 VA 7,1 DI 8,4 KTPL 8,7 24,17 0,75 0,58 24,75

3 Đỗ Hoàng Anh 12/01/2008 Nữ 1 100 C00 VA 7 SU 6,8 DI 7,25 21 0,75 0,75 21,75

4 Lã Thị Phương Anh 15/04/2008 Nữ 1 100 C03 TO 6,3 VA 6,5 SU 7,75 20,5 0,75 0,75 21,25

5 Lương Thị Nguyệt Anh 14/10/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 6,5 SU 6,7 KTPL 6,77 20,03 2,75 2,75 22,78

6 Nguyễn Thị Vân Anh 22/06/2008 Nữ 1 100 X70 VA 7,5 SU 8,8 KTPL 6,5 22,75 0,75 0,73 23,48

7 Lã Ngọc Bích 15/10/2007 Nữ 01 1 200 X70 VA 7,1 SU 7,1 KTPL 7,8 22,03 2,75 2,75 24,78

8 Sình Mí Cường 15/11/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 5,5 VA 6,3 SU 6,75 18,5 2,75 2,75 21,25

9 Thò Thị Chở 05/08/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 5,8 SU 6,5 KTPL 6,85 19,1 2,75 2,75 21,85

10 Giàng Thị Dính 18/01/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 6,5 SU 5,7 KTPL 6,67 18,87 2,75 2,75 21,62

11 Vừ Thị Dính 23/09/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6,8 SU 6,5 KTPL 5,35 18,6 2,75 2,75 21,35
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12 Ma Thị Mỹ Dung 16/02/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 3,8 VA 7,8 SU 8 19,5 2,75 2,75 22,25

13 Thào Linh Đan 31/10/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 8 SU 8,3 KTPL 5,85 22,1 2,75 2,75 24,85

14 Vì A Hạnh 08/08/2006 Nam 05a 100 C00 VA 4,8 SU 9,3 DI 7,5 21,5 1 1 22,5

15 Trần Thị Khánh Hồng 06/02/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,8 SU 7 DI 8,5 23,25 2,75 2,48 25,73

16 Lương Sỹ Hùng 13/08/2008 Nam 1 100 X70 VA 6 SU 8 KTPL 6,5 20,5 0,75 0,75 21,25

17 Bế Ngọc Hưng 23/07/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 7,3 SU 6,5 DI 5,35 19,1 2,75 2,75 21,85

18 Mè Thị Hương 25/09/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 7,3 SU 7,2 KTPL 7,97 22,44 2,75 2,75 25,19

19 Khoàng Thị Hường 01/08/2007 Nữ 01 1 200 X70 VA 7,3 SU 7 KTPL 7,43 21,73 2,75 2,75 24,48

20 Ma Thị Hà Khiết 17/09/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 6,8 DI 8,3 KTPL 6,5 21,5 2,75 2,75 24,25

21 Phạm Đình Khương 03/03/2008 Nam 01 1 100 X70 VA 6,8 SU 6,3 KTPL 5,85 18,85 2,75 2,75 21,6

22 Mã Thị Ngọc Lan 01/10/2007 Nữ 05a 2 100 X74 VA 8,3 DI 6,8 KTPL 5,45 20,45 1,25 1,25 21,7

23 Nguyễn Hương Lan 06/07/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,8 SU 7 DI 4,75 18,5 2,75 2,75 21,25

24 Ma Thị Thu Liên 14/05/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 6,7 SU 6,6 KTPL 7,17 20,44 2,75 2,75 23,19

25 Đinh Thị Hải Linh 17/12/2008 Nữ 1 100 X70 VA 7,3 SU 6,8 KTPL 6,75 20,75 0,75 0,75 21,5

26 Phan Thuỳ Linh 08/09/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 8 SU 7,3 KTPL 5,75 21 2,75 2,75 23,75

27 Hoàng Bảo Long 08/07/2008 Nam 01 1 100 X70 VA 6,5 SU 10 KTPL 7,1 23,6 2,75 2,35 25,95

28 Ma Văn Thành Long 29/06/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 6,8 SU 6,6 DI 6,25 19,6 2,75 2,75 22,35

29 Hà Thị Phương Mai 28/08/2008 Nữ 01 1 200 X74 VA 7,3 DI 8,6 KTPL 7,97 23,87 2,75 2,25 26,12

30 Vũ Duy Mạnh 10/04/2008 Nam 01 1 100 X01 TO 5 VA 6,8 KTPL 6,5 18,25 2,75 2,75 21

31 Lò Tuấn Minh 26/03/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 6 SU 6,3 DI 7,25 19,5 2,75 2,75 22,25

32 Lường Thị Minh 14/01/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6 SU 7,9 KTPL 7 20,85 2,75 2,75 23,6

33 Thào Mí Minh 13/10/2008 Nam 01 1 200 C00 VA 6,5 SU 6,7 DI 6,27 19,44 2,75 2,75 22,19

34 Sùng Mí Mua 12/06/2007 Nam 01 1 100 C00 VA 6,8 SU 8,8 DI 5,35 20,85 2,75 2,75 23,6

35 Thò Mí Mua 12/03/2008 Nam 01 1 200 C00 VA 6,8 SU 6,2 DI 5,8 18,74 2,75 2,75 21,49

36 Lý Trà My 08/03/2006 Nữ 05a 500 C03 TO 8,6 VA 7,5 SU 8 24,1 1 0,79 24,89

37 Sùng Thị Mỷ 11/11/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 7,1 SU 7,2 KTPL 7,77 22,07 2,75 2,75 24,82

38 Đinh Thị Hương Nếp 03/02/2008 Nữ 01 1 200 D14 VA 6,5 SU 7,4 N1 6,5 20,37 2,75 2,75 23,12

39 Lê Xuân Hùng Phát 23/08/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 5,4 VA 6,5 SU 7,25 19,1 2,75 2,75 21,85

40 Trịnh Đại Phong 05/05/2008 Nam 05a 2 100 C00 VA 7 SU 8,3 DI 6,25 21,5 1,25 1,25 22,75

41 Trần Thị Phượng 11/01/2008 Nữ 2 200 C00 VA 6,7 SU 7,7 DI 7,7 22,04 0,25 0,25 22,29

42 Ma Công Quang 20/10/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 7,8 SU 8 DI 7,25 23 2,75 2,57 25,57

43 Hà Hoàng Quân 10/01/2007 Nam 01 1 500 C00 VA 5 SU 7,8 DI 8,75 21,5 2,75 2,75 24,25
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44 Hoàng Thị Sông 16/01/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 6,3 DI 6,5 KTPL 5,85 18,6 2,75 2,75 21,35

45 Nguyễn Thành Tín 04/08/2008 Nam 2N 200 X74 VA 7,3 DI 8,1 KTPL 8,63 24 0,5 0,4 24,4

46 Lê Khánh Toàn 25/07/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 7,5 SU 8,3 DI 7,25 23 2,75 2,57 25,57

47 Tôn Mạnh Tuấn 10/06/2008 Nam 05a 2 200 X74 VA 6,6 DI 7,5 KTPL 7,6 21,67 1,25 1,25 22,92

48 Hoàng Duy Thái 10/02/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 6 SU 7,8 DI 5 18,75 2,75 2,75 21,5

49 Hà Thị Phương Thanh 26/04/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 6,7 SU 6,3 KTPL 7,17 20,14 2,75 2,75 22,89

50 Đồng Thanh Thảo 29/06/2008 Nữ 1 200 C00 VA 7,6 SU 8,1 DI 8,07 23,83 0,75 0,62 24,45

51 Lầu Văn Thắng 08/09/2005 Nam 05a 500 C00 VA 6,8 SU 7,5 DI 6,75 21 1 1 22

52 Ma Quốc Thiệu 13/04/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 6 SU 6,5 DI 6,25 18,75 2,75 2,75 21,5

53 Hoàng Thị Minh Thu 08/11/2008 Nữ 01 1 200 X70 VA 6,8 SU 7,1 KTPL 7,97 21,84 2,75 2,75 24,59

54 Vương Hà Thư 25/08/2008 Nữ 2N 200 X74 VA 6,6 DI 8,1 KTPL 8,17 22,87 0,5 0,48 23,35

55 Giàng Văn Thức 30/08/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 4,3 VA 6,5 SU 7,75 18,5 2,75 2,75 21,25

56 Đán Thị Thực 11/07/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 5,5 SU 8,5 KTPL 7,25 21,25 2,75 2,75 24

57 Lý Thị Thu Trà 26/04/2007 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,5 SU 8,3 DI 5,85 20,6 2,75 2,75 23,35

58 Lương Huyền Trang 15/09/2008 Nữ 05a 2 200 X70 VA 8 SU 7,8 KTPL 8,6 24,43 1,25 0,93 25,36

59 Đặng Kiên Trung 11/11/2008 Nam 1 200 X74 VA 6,8 DI 7,1 KTPL 7,43 21,36 0,75 0,75 22,11

60 Nguyễn Mạnh Trường 26/02/2008 Nam 1 100 C00 VA 6,3 SU 9,8 DI 8 24 0,75 0,6 24,6

61 Nguyễn Thị Vui 13/10/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 8 SU 6,5 KTPL 5,6 20,1 2,75 2,75 22,85

62 Nguyễn Hà Vy 24/10/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,6 VA 7,5 SU 8,75 20,85 2,75 2,75 23,6

IX. Ngành Tâm lý học

1 Đỗ Thục Anh 05/02/2008 Nữ 2 100 C03 TO 6,3 VA 5,3 SU 6,75 18,25 0,25 0,25 18,5

2 Phan Thị Vân Anh 06/04/2008 Nữ 2 100 X70 VA 7,3 SU 7,5 KTPL 7 21,75 0,25 0,25 22

3 Tạ Duy Anh 28/07/2008 Nam 1 100 D01 TO 7,3 VA 7,3 N1 5,25 19,75 0,75 0,75 20,5

4 Nguyễn Minh Ánh 25/09/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 8,3 SU 6,2 DI 4,95 19,4 2,75 2,75 22,15

5 Nguyễn Ngọc Anh Chi 23/03/2004 Nữ 500 D01 TO 7,2 VA 4,5 N1 6,8 18,5 0 0 18,5

6 Lê Phương Chinh 12/07/2008 Nữ 1 100 X01 TO 6 VA 6,3 KTPL 4,75 17 0,75 0,75 17,75

7 Nguyễn Phương Chinh 22/09/2005 Nữ 500 D01 TO 5 VA 8,5 N1 6,2 19,7 0 0 19,7

8 Lê Trung Dũng 07/01/2008 Nam 2N 100 C00 VA 6 SU 5,8 DI 7,5 19,25 0,5 0,5 19,75

9 Vi Ánh Duyên 27/10/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 8,3 SU 6,5 KTPL 4,85 19,6 2,75 2,75 22,35

10 Vũ Thị Thùy Dương 04/11/2008 Nữ 2N 100 X70 VA 7,5 SU 7 KTPL 6,6 21,1 0,5 0,5 21,6

11 Hà Thị Điệp 21/08/2007 Nữ 01 1 200 X70 VA 7,3 SU 7 KTPL 7,83 22,13 2,75 2,75 24,88

12 Vũ Thị Hiên 11/07/2008 Nữ 2 100 C00 VA 7,3 SU 7,8 DI 5,5 20,5 0,25 0,25 20,75
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13 Nguyễn Thị Thanh Hiền 18/08/2008 Nữ 2N 100 X74 VA 8 DI 5,8 KTPL 5,6 19,35 0,5 0,5 19,85

14 Nguyễn Gia Huy 12/08/2008 Nam 1 100 X70 VA 7,8 SU 8,8 KTPL 7,75 24,25 0,75 0,58 24,83

15 Vi Yến Huyên 03/01/2007 Nữ 05a 2 200 X70 VA 8 SU 8,1 KTPL 8,73 24,86 1,25 0,86 25,72

16 Ma Thị Thu Huyền 10/05/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4 VA 8 SU 6,75 18,75 2,75 2,75 21,5

17 Phạm Thanh Huyền 07/12/2008 Nữ 1 100 X74 VA 6,5 DI 7,5 KTPL 7 21 0,75 0,75 21,75

18 Bàng Thuý Hương 19/09/2008 Nữ 05a 2N 100 C04 TO 6,5 VA 5,8 DI 6,35 18,6 1,5 1,5 20,1

19 Hà Linh Hương 22/10/2008 Nữ 2N 100 C00 VA 6,5 SU 6,8 DI 6 19,25 0,5 0,5 19,75

20 Trần Trung Kiên 31/10/2007 Nam 1 100 C00 VA 6,3 SU 6,5 DI 4,5 17,25 0,75 0,75 18

21 Vàng Thị Bảo Khuyên 21/07/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,3 SU 8,5 DI 7,25 22 2,75 2,75 24,75

22 Nông Diệu Linh 07/06/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,8 SU 7 DI 5,1 19,85 2,75 2,75 22,6

23 Ngô Khánh Linh 13/09/2007 Nữ 05a 2 500 C00 VA 7,3 SU 6,1 DI 8,25 21,6 1,25 1,25 22,85

24 Nguyễn Hà Linh 06/10/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,5 VA 6,3 SU 4,5 16,25 2,75 2,75 19

25 Tướng Văn Lợi 21/11/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 3,8 VA 7,8 SU 8 19,5 2,75 2,75 22,25

26 Đào Nguyệt Ly 30/06/2007 Nữ 2 500 C00 VA 8 SU 7 DI 6,1 21,1 0,25 0,25 21,35

27 Nguyễn Phương Mai 26/05/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6,3 VA 6,8 SU 7,25 20,25 0,5 0,5 20,75

28 Nguyễn Thị Thanh Mai 13/02/2007 Nữ 2 100 C00 VA 8 SU 6,9 DI 7 21,85 0,25 0,25 22,1

29 Vũ Thị Trà Mi 02/09/2008 Nữ 2N 100 X74 VA 7,8 DI 5,6 KTPL 6,25 19,6 0,5 0,5 20,1

30 Trần Quốc Minh 09/10/2008 Nam 3 100 D14 VA 6,3 SU 7,3 N1 6,25 19,75 0 0 19,75

31 Lục Thảo My 04/08/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,3 SU 6,5 DI 4,5 17,25 2,75 2,75 20

32 Nguyễn Trần Ngọc My 16/08/2008 Nữ 1 200 X70 VA 6,7 SU 6 KTPL 7,03 19,7 0,75 0,75 20,45

33 Nguyễn Thị Nga 15/02/2008 Nữ 2 100 C00 VA 7,3 SU 7,3 DI 8 22,5 0,25 0,25 22,75

34 Bùi Thị Ngân 03/09/2006 Nữ 05a 200 C19 VA 6,2 SU 6,6 GD 7,23 20,06 1 1 21,06

35 Ly Thị Ngân 20/03/2008 Nữ 01 1 200 C04 TO 6,6 VA 6,2 DI 6,9 19,64 2,75 2,75 22,39

36 Lò Thị Ngoan 01/05/2007 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 5,7 DI 6,25 18,95 2,75 2,75 21,7

37 Dương Phạm Hồng Ngọc 24/05/2007 Nữ 2 100 X74 VA 7,3 DI 6,5 KTPL 8 21,75 0,25 0,25 22

38 Lò Thị Hồng Ngọc 24/10/2007 Nữ 01 1 100 C00 VA 5 SU 5,6 DI 6,25 16,85 2,75 2,75 19,6

39 Tòng Thị Diệp Ngọc 27/10/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 7 DI 5 19 2,75 2,75 21,75

40 Lưu Quốc Phong 11/12/2008 Nam 1 100 X70 VA 6,3 SU 6,4 KTPL 4,5 17,1 0,75 0,75 17,85

41 Hoàng Thị Phương 04/12/2007 Nữ 1 100 X74 VA 7,5 DI 8 KTPL 6,25 21,75 0,75 0,75 22,5

42 Nguyễn Thu Phương 02/10/2008 Nữ 2 100 X70 VA 7,5 SU 9,5 KTPL 5,25 22,25 0,25 0,25 22,5

43 Hoàng Mai Quyên 06/02/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6 SU 8,3 DI 5,5 19,75 2,75 2,75 22,5

44 Ma Thị Minh Tâm 13/12/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,3 VA 4,8 SU 6,75 16,75 2,75 2,75 19,5
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45 Đinh Minh Tuyền 21/11/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 7 VA 7,8 SU 8,5 23,25 2,75 2,48 25,73

46 Trương Thị Tuyết 04/06/2001 Nữ 05a 200 C19 VA 7,4 SU 7,2 GD 7,83 22,43 1 1 23,43

47 Nguyễn Thị Thảo 16/01/2008 Nữ 1 100 C03 TO 6 VA 6,3 SU 8,75 21 0,75 0,75 21,75

48 Đàm Tố Thu 20/12/2008 Nữ 2 100 C00 VA 7,5 SU 7,6 DI 5,85 20,95 0,25 0,25 21,2

49 Nguyễn Thanh Thùy 13/07/2008 Nữ 1 100 C00 VA 5,3 SU 7,5 DI 6 18,75 0,75 0,75 19,5

50 Bùi Anh Thư 16/09/2008 Nữ 2 100 C00 VA 4 SU 6,3 DI 8,25 18,5 0,25 0,25 18,75

51 Đào Thị Phương Trang 10/06/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6 SU 5,1 KTPL 6,1 17,2 2,75 2,75 19,95

52 Phạm Thùy Trâm 27/11/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6,8 VA 8 SU 8,1 22,85 0,5 0,48 23,33

53 Lường Thanh Trúc 07/04/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6,5 SU 4,6 KTPL 5,1 16,2 2,75 2,75 18,95

54 Đặng Thị Thảo Vân 20/03/2008 Nữ 2 100 X70 VA 6,3 SU 7,8 KTPL 6,5 20,5 0,25 0,25 20,75

55 Hoàng Kim Vân 08/10/2008 Nữ 2 100 C00 VA 8 SU 8,9 DI 8,5 25,35 0,25 0,16 25,51

56 Vũ Bảo Yến 26/09/2007 Nữ 01 1 100 X74 VA 6 DI 5,2 KTPL 5,1 16,3 2,75 2,75 19,05

X. Ngành Kế toán

1 Đào Tuấn Anh 17/11/2008 Nam 2N 100 C03 TO 4,3 VA 6 SU 5,5 15,75 0,5 0,5 16,25

2 Mùi Thị Phương Anh 27/11/2007 Nữ 01 1 200 X25 TO 5,9 KTPL 7,7 N1 6,77 20,4 2,75 2,75 23,15

3 Nguyễn Quỳnh Anh 25/02/2008 Nữ 1 100 C03 TO 7,3 VA 6,3 SU 8,1 21,6 0,75 0,75 22,35

4 Phạm Hoàng Anh 04/09/2008 Nữ 01 1 100 D01 TO 4,3 VA 7 N1 4,25 15,5 2,75 2,75 18,25

5 Phạm Vân Anh 21/06/2008 Nữ 1 100 C01 TO 6,5 VA 8,3 LI 7 21,75 0,75 0,75 22,5

6 Đào Thị Ngọc Ánh 23/02/2007 Nữ 1 200 X02 TO 5,5 VA 6,8 TI 7,9 20,17 0,75 0,75 20,92

7 Trần Ngọc Ánh 03/01/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 3,5 VA 6,3 SU 6,25 16 0,5 0,5 16,5

8 Trần Ngọc Ánh 19/10/2008 Nữ 2N 100 X01 TO 4 VA 7,5 KTPL 5,5 17 0,5 0,5 17,5

9 Giáp Khánh Chi 08/06/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 3,9 VA 6 SU 6,25 16,1 0,5 0,5 16,6

10 Chu Thị Như Diễm 09/11/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 7 VA 6,5 SU 6,35 19,85 2,75 2,75 22,6

11 Nguyễn Đỗ Huyền Diệu 28/11/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 5,5 VA 6,8 SU 6,5 18,75 0,5 0,5 19,25

12 Vàng Thị Dở 01/03/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 6,3 VA 7,5 SU 5,75 19,5 2,75 2,75 22,25

13 Lý Mạnh Dũng 16/09/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 5 VA 6 SU 7 18 2,75 2,75 20,75

14 Trần Đức Duy 09/09/2008 Nam 01 1 200 C03 TO 5,7 VA 5,8 SU 6,6 18,07 2,75 2,75 20,82

15 Bàn Thị Thanh Điệp 03/12/2007 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,8 VA 7 SU 6,6 18,35 2,75 2,75 21,1

16 Hoàng Thị Điệp 08/08/2007 Nữ 01 1 200 C03 TO 6,2 VA 6,7 SU 7,27 20,14 2,75 2,75 22,89

17 Hà Thị Hương Giang 19/08/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 4,5 VA 6,3 SU 6,5 17,25 0,5 0,5 17,75

18 Nguyễn Thị Hà 18/05/2008 Nữ 1 100 C03 TO 4 VA 7 SU 5 16 0,75 0,75 16,75

19 Lê Thị Thuý Hằng 17/06/2008 Nữ 1 100 C03 TO 5,5 VA 8 SU 4,6 18,1 0,75 0,75 18,85
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20 Nịnh Thúy Hằng 29/04/2004 Nữ 05a 500 C03 TO 7,4 VA 8,3 SU 8,25 23,9 1 0,81 24,71

21 Nguyễn Minh Hằng 17/09/2005 Nữ 500 C03 TO 6,8 VA 7,3 SU 7,25 21,3 0 0 21,3

22 Bùi Thuý Hiền 25/05/2007 Nữ 2 100 C03 TO 2,7 VA 6 SU 7,45 16,15 0,25 0,25 16,4

23 Nguyễn Trung Hiếu 17/08/2008 Nam 2 100 C03 TO 7,5 VA 6 SU 10 23,5 0,25 0,22 23,72

24 Lý Thị Hòa 10/03/2008 Nữ 05a 2N 100 X01 TO 5 VA 5,8 KTPL 5,75 16,5 1,5 1,5 18

25 Quàng Văn Hùng 16/11/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 2,3 VA 5,8 SU 8,5 16,5 2,75 2,75 19,25

26 Nguyễn Thanh Huyền 04/10/2007 Nữ 05a 2 100 C01 TO 7,8 VA 6 LI 5,75 19,5 1,25 1,25 20,75

27 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12/08/2008 Nữ 2 100 C03 TO 5 VA 8 SU 8,75 21,75 0,25 0,25 22

28 Nguyễn Thu Huyền 11/10/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6,3 VA 6,8 SU 6,25 19,25 0,5 0,5 19,75

29 Phạm Mai Hương 16/07/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4 VA 5,5 SU 6,5 16 2,75 2,75 18,75

30 Hoàng Đỗ Kỳ 01/05/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 7 VA 4,8 SU 6,6 18,35 2,75 2,75 21,1

31 Bồn Thị Lài 10/07/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,5 VA 6 SU 8,25 19,75 2,75 2,75 22,5

32 Quân Thị Đan Lê 05/09/2006 Nữ 01 1 100 C02 TO 5,1 VA 7,8 HO 3,75 16,6 2,75 2,75 19,35

33 Hoàng Thùy Linh 29/04/2008 Nữ 1 100 C03 TO 5,8 VA 7,5 SU 4,85 18,1 0,75 0,75 18,85

34 Lê Thị Diệu Linh 28/05/2008 Nữ 1 100 C03 TO 6,8 VA 7,8 SU 9 23,5 0,75 0,65 24,15

35 Nguyễn Khánh Linh 05/10/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 3 VA 6 SU 6,5 15,5 0,5 0,5 16

36 Nguyễn Phạm Hà Linh 17/12/2008 Nữ 2 100 C03 TO 5,3 VA 7,5 SU 6,25 19 0,25 0,25 19,25

37 Nguyễn Thị Hương Ly 16/10/2008 Nữ 1 100 C03 TO 4,3 VA 6,8 SU 8 19 0,75 0,75 19,75

38 Đặng Ngọc Kiều My 11/02/2008 Nữ 1 100 X01 TO 3,6 VA 7,5 KTPL 7 18,1 0,75 0,75 18,85

39 Vùi Thị Chi Na 19/06/2008 Nữ 05a 2 100 X01 TO 2,1 VA 7 KTPL 6 15,1 1,25 1,25 16,35

40 Bùi Ngọc Nam 14/08/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 5,3 VA 7 SU 6,75 19 2,75 2,75 21,75

41 Nguyễn Bảo Ngọc 21/10/2008 Nữ 05a 2 100 D01 TO 8,3 VA 6,3 N1 5,25 19,75 1,25 1,25 21

42 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 14/09/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,4 VA 7 SU 5,2 16,55 2,75 2,75 19,3

43 Vương Bích Ngọc 30/04/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,5 VA 8,3 SU 6,35 19,1 2,75 2,75 21,85

44 Nguyễn Thuý Nhàn 22/06/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6,5 VA 7,8 SU 8 22,25 0,5 0,5 22,75

45 Triệu Yến Nhi 03/01/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,6 VA 6 SU 6,75 17,35 2,75 2,75 20,1

46 Mã Thị Hồng Nhung 12/08/2002 Nữ 05a 500 D01 TO 3,8 VA 8,3 N1 4 16,05 1 1 17,05

47 Nguyễn Duy Phú 13/02/2008 Nam 2 100 C03 TO 1,8 VA 5,5 SU 7,75 15,05 0,25 0,25 15,3

48 Lương Hồng Phúc 03/07/2008 Nữ 1 100 C01 TO 8,3 VA 7 LI 5 20,25 0,75 0,75 21

49 Nguyễn Minh Phương 03/06/2008 Nữ 2 100 C03 TO 6,5 VA 8,8 SU 8,35 23,6 0,25 0,21 23,81

50 Triệu Thị Mai Phương 19/10/2006 Nữ 05a 500 C03 TO 7 VA 8,5 SU 8,5 24 1 0,8 24,8

51 Nguyễn Mạnh Quân 19/07/2008 Nam 2N 100 C03 TO 2,8 VA 5,5 SU 7,5 15,75 0,5 0,5 16,25
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52 Trần Hương Quỳnh 14/01/2004 Nữ 500 C03 TO 6,6 VA 7,8 SU 8,5 22,85 0 0 22,85

53 Lò Thị Toản 17/03/2005 Nữ 05a 200 C03 TO 5,9 VA 6,5 SU 6,6 19,06 1 1 20,06

54 Đinh Cẩm Tú 21/10/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,6 VA 6,8 SU 5,75 17,1 2,75 2,75 19,85

55 Nguyễn Văn Tuấn 24/10/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 7,5 VA 6,3 SU 6,85 20,6 2,75 2,75 23,35

56 Nông Thị Tuyết 19/08/2006 Nữ 05a 200 C03 TO 5,8 VA 6,6 SU 7,33 19,79 1 1 20,79

57 Hoàng Thị Thảo 22/02/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,4 VA 6,8 SU 6,25 17,35 2,75 2,75 20,1

58 Vi Thị Hoài Thêu 11/12/2007 Nữ 01 1 200 C03 TO 6 VA 6,7 SU 7,2 19,87 2,75 2,75 22,62

59 Vì Thị Kim Thiên 01/11/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 3 VA 6,8 SU 5,6 15,35 2,75 2,75 18,1

60 Hoàng Lệ Thoa 09/03/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,8 VA 7 SU 7,75 19,5 2,75 2,75 22,25

61 Đỗ Ngọc Thu 02/06/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 4,3 VA 8 SU 7,6 19,85 0,5 0,5 20,35

62 Nguyễn Phương Thúy 28/08/2007 Nữ 1 500 C03 TO 5 VA 9 SU 9 23 0,75 0,7 23,7

63 Vương Thanh Thuý 09/01/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 3,9 VA 6,3 SU 5,25 15,35 2,75 2,75 18,1

64 Lèng Diệu Thư 03/06/2008 Nữ 01 1 100 C02 TO 6 VA 6,8 HO 4,5 17,25 2,75 2,75 20

65 Trần Minh Thư 23/11/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6,3 VA 7 SU 8,1 21,35 0,5 0,5 21,85

66 Bùi Huyền Thương 17/12/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 6 VA 8,3 SU 6,25 20,5 2,75 2,75 23,25

67 Phạm Thùy Trang 30/06/2008 Nữ 1 100 C03 TO 5,5 VA 6,5 SU 6,6 18,6 0,75 0,75 19,35

68 Vương Quỳnh Trang 11/11/2007 Nữ 05a 2 500 C03 TO 4,3 VA 7,8 SU 5,25 17,25 1,25 1,25 18,5

69 Đặng Thị Trinh 18/04/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,3 VA 7,3 SU 9,25 21,75 2,75 2,75 24,5

XI. Ngành Khoa học dữ liệu

1 Đào Xuân Đức 04/08/2008 Nam 1 200 X02 TO 5,9 VA 6,3 TI 6,9 19,1 0,75 0,75 19,85

2 Chẩu Thị Hương Lan 19/01/2008 Nữ 01 1 100 X02 TO 6 VA 6,5 TI 6,35 18,85 2,75 2,75 21,6

3 Nguyễn Tùng Lâm 22/07/2008 Nam 2 100 D01 TO 7,5 VA 7,3 N1 4,75 19,5 0,25 0,25 19,75

XII. Ngành Công nghệ thông tin

1 Bùi Tuấn Anh 21/10/2008 Nam 01 1 100 X02 TO 4,8 VA 6,3 TI 6,5 17,5 2,75 2,75 20,25

2 Chẩu Xuân Anh 18/07/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,7 VA 6,1 TI 6,57 18,37 2,75 2,75 21,12

3 Chúc Tuấn Anh 04/09/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 6 KTPL 8,1 N1 6,37 20,53 2,75 2,75 23,28

4 Đỗ Ngọc Mai Anh 13/07/2008 Nữ 1 100 B00 TO 7,3 HO 6,8 SI 5,75 19,75 0,75 0,75 20,5

5 Ma Công Tuấn Anh 21/10/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 5,3 KTPL 6,3 N1 4,83 16,4 2,75 2,75 19,15

6 Nguyễn Thế Anh 19/11/2007 Nam 01 1 200 X26 TO 6,2 TI 7,7 N1 7,8 21,67 2,75 2,75 24,42

7 Nguyễn Thế Anh 15/11/2008 Nam 01 1 200 X26 TO 6,8 TI 7,2 N1 6,93 20,93 2,75 2,75 23,68

8 Nguyễn Việt Anh 03/06/2008 Nam 2 200 X02 TO 6,6 VA 5,9 TI 6,57 19,04 0,25 0,25 19,29

9 Nguyễn Tiến Bách 07/09/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,5 VA 6,9 TI 7,43 19,8 2,75 2,75 22,55
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10 Trần Văn Bách 22/05/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,5 VA 6,5 TI 6,37 18,34 2,75 2,75 21,09

11 Nguyễn Hải Chính 29/11/2008 Nam 1 200 X26 TO 6 TI 8,7 N1 6,87 21,6 0,75 0,75 22,35

12 Hầu Mí Chứ 16/09/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,5 VA 7,5 TI 6,87 19,84 2,75 2,75 22,59

13 Ma Thị Diễn 25/05/2008 Nữ 01 1 200 X02 TO 5,8 VA 6,6 TI 7,07 19,47 2,75 2,75 22,22

14 Nguyễn Phương Dung 15/09/2008 Nữ 01 1 200 B00 TO 7,2 HO 7,1 SI 7,57 21,87 2,75 2,75 24,62

15 Lương Tấn Dũng 04/03/2008 Nam 01 1 200 B00 TO 6,4 HO 6,7 SI 7,6 20,73 2,75 2,75 23,48

16 Nguyễn Phúc Minh Duy 07/04/2008 Nam 2 100 X26 TO 4,3 N1 4,5 TI 6,25 15 0,25 0,25 15,25

17 Ma Thị Duyên 17/03/2008 Nữ 01 1 100 X02 TO 6,3 VA 7 TI 7,25 20,5 2,75 2,75 23,25

18 Nguyễn Đình Dư 22/10/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,4 VA 6,4 TI 7,57 19,34 2,75 2,75 22,09

19 Dương Anh Dưng 26/11/2001 Nam 05a 500 D01 TO 5,6 VA 6,3 N1 3,4 15,25 1 1 16,25

20 Nguyễn Hải Dương 09/01/2008 Nam 2 100 B00 TO 5,5 HO 4,4 SI 6,5 16,35 0,25 0,25 16,6

21 Nguyễn Tiến Đạt 08/08/2008 Nam 2 200 X25 TO 7,5 KTPL 8,4 N1 6,4 22,3 0,25 0,25 22,55

22 Nguyễn Tiến Đồng 25/03/2008 Nam 1 100 X02 TO 4,8 VA 5,8 TI 4,85 15,35 0,75 0,75 16,1

23 Nguyễn Văn Đức 10/04/2001 Nam 200 X26 TO 6,4 TI 8,3 N1 6,5 21,2 0 0 21,2

24 Nguyễn Việt Đức 01/06/2008 Nam 1 200 X25 TO 5,5 KTPL 7,2 N1 6,93 19,63 0,75 0,75 20,38

25 Phùng Hoàng Giang 30/09/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,5 VA 5,2 TI 6,8 17,5 2,75 2,75 20,25

26 Hoàng Thị Ngọc Hà 11/03/2008 Nữ 1 200 X02 TO 7,1 VA 7,1 TI 8,23 22,46 0,75 0,75 23,21

27 Phạm Ngọc Hải 08/03/2008 Nam 2 200 D01 TO 5,1 VA 5,8 N1 5,33 16,29 0,25 0,25 16,54

28 Thèn Thị Hạnh 13/01/2008 Nữ 01 1 200 X25 TO 5,4 KTPL 7,1 N1 5,5 17,97 2,75 2,75 20,72

29 Trần Nguyên Hảo 27/01/2008 Nữ 1 200 X26 TO 6,2 TI 8,6 N1 7,53 22,36 0,75 0,75 23,11

30 Vương Quốc Hiệp 26/06/2004 Nam 05a 200 A00 TO 6 LI 6,2 HO 6,53 18,7 1 1 19,7

31 Nguyễn Đình Hiếu 03/02/2008 Nam 1 100 A00 TO 6 LI 4,9 HO 8,5 19,35 0,75 0,75 20,1

32 Vũ Trung Hiếu 12/10/2008 Nam 1 200 X02 TO 5,8 VA 6 TI 8,03 19,83 0,75 0,75 20,58

33 Nguyễn Hải Hoàng 21/12/2008 Nam 2N 100 A00 TO 7,8 LI 7 HO 5,6 20,35 0,5 0,5 20,85

34 Nguyễn Sỹ Hoàng 26/03/2007 Nam 2 100 A00 TO 6,3 LI 5 HO 8 19,25 0,25 0,25 19,5

35 Quan Văn Hoàng 10/12/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 5,4 KTPL 7,4 N1 5,43 18,2 2,75 2,75 20,95

36 Nông Thị Hồng 13/08/2003 Nữ 05a 500 D01 TO 5,6 VA 7,3 N1 3,6 16,45 1 1 17,45

37 Hà Thúy Huệ 03/01/2008 Nữ 01 1 100 X02 TO 5,8 VA 7,3 TI 4,35 17,35 2,75 2,75 20,1

38 Điêu Chính Hùng 20/10/2006 Nam 05a 200 X26 TO 5 TI 7,5 N1 5,73 18,23 1 1 19,23

39 Hà Công Huy Hùng 01/01/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 5,4 KTPL 6,4 N1 4,9 16,64 2,75 2,75 19,39

40 Hoàng Tuấn Hùng 13/06/2008 Nam 01 1 100 A00 TO 6,3 LI 5,3 HO 5,25 16,75 2,75 2,75 19,5

41 Trần Tuấn Hùng 20/06/2008 Nam 01 1 100 X02 TO 6,5 VA 5,8 TI 5 17,25 2,75 2,75 20
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42 Phạm Gia Hưng 20/07/2008 Nam 2 100 D01 TO 7,5 VA 7,3 N1 4,5 19,25 0,25 0,25 19,5

43 Lê Thị Hường 02/10/2000 Nữ 05a 200 X02 TO 4,7 VA 5,7 TI 6,07 16,47 1 1 17,47

44 Bàn Đức Hưởng 28/03/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 7 VA 5,9 TI 6,17 19,1 2,75 2,75 21,85

45 Nguyễn Việt Hữu 17/09/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,3 VA 5,9 TI 7,1 18,3 2,75 2,75 21,05

46 Hoàng Trung Kiên 08/11/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 7 VA 6,5 TI 7,37 20,84 2,75 2,75 23,59

47 Vi Trung Kiên 12/05/2008 Nam 01 1 200 X26 TO 6,3 TI 6,6 N1 5,7 18,63 2,75 2,75 21,38

48 Lò Thị Thanh Lam 19/09/2008 Nữ 01 1 200 X25 TO 5,8 KTPL 7,2 N1 6,13 19,13 2,75 2,75 21,88

49 Ma Thị Thanh Lam 06/07/2008 Nữ 01 1 100 X02 TO 5,5 VA 5,8 TI 5,1 16,35 2,75 2,75 19,1

50 Đinh Phương Linh 21/09/2008 Nữ 1 200 X02 TO 6,3 VA 7,1 TI 8,67 22,13 0,75 0,75 22,88

51 Nguyễn Huyền Linh 04/12/2008 Nữ 2 200 X25 TO 6 KTPL 6,6 N1 5,73 18,33 0,25 0,25 18,58

52 Sùng Thùy Linh 12/10/2008 Nữ 01 1 100 X02 TO 3,9 VA 7,8 TI 5,1 16,7 2,75 2,75 19,45

53 Bùi Hoàng Long 26/11/2008 Nam 2N 200 X02 TO 6,6 VA 7,5 TI 6,37 20,47 0,5 0,5 20,97

54 Khổng Trịnh Bảo Long 24/10/2008 Nam 1 200 B00 TO 6,5 HO 6,8 SI 7,03 20,3 0,75 0,75 21,05

55 Hoàng Thị Mai 30/06/2008 Nữ 01 1 200 X02 TO 6,7 VA 6,7 TI 8,03 21,43 2,75 2,75 24,18

56 Nguyễn Ngọc Mai 06/07/2006 Nữ 200 X02 TO 6,7 VA 7 TI 7 20,67 0 0 20,67

57 Đặng Quang Minh 07/08/2008 Nam 1 100 A00 TO 7,5 LI 4,9 HO 7,5 19,85 0,75 0,75 20,6

58 Nông Trà My 16/04/2007 Nữ 01 1 200 A00 TO 7,6 LI 9,1 HO 8,83 25,56 2,75 1,63 27,19

59 Hoàng Đức Nam 22/05/2008 Nam 01 1 200 X26 TO 7,1 TI 7,6 N1 6,17 20,9 2,75 2,75 23,65

60 Ma Thị Nga 03/08/2007 Nữ 01 1 200 X25 TO 6,5 KTPL 7,1 N1 6 19,66 2,75 2,75 22,41

61 Bùi Yến Nhi 13/12/2005 Nữ 200 A01 TO 7 LI 7,8 N1 7,2 21,97 0 0 21,97

62 Tòng Thị Quỳnh Như 25/10/2008 Nữ 01 1 200 X26 TO 5,3 TI 7,1 N1 6,7 19,1 2,75 2,75 21,85

63 Phan Đình Phẩm 05/07/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,2 VA 6,5 TI 7 18,7 2,75 2,75 21,45

64 Chu Gia Phong 27/05/2008 Nam 1 200 X25 TO 6,8 KTPL 9,1 N1 7,37 23,3 0,75 0,67 23,97

65 Lê Thị Thu Phương 10/10/2008 Nữ 1 200 X02 TO 5,2 VA 6,3 TI 7,03 18,56 0,75 0,75 19,31

66 Trần Minh Quang 10/10/2008 Nam 2N 200 X02 TO 5,7 VA 6,8 TI 7,5 20,03 0,5 0,5 20,53

67 Triệu Tiến Quang 07/06/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 6,2 VA 6,3 TI 6,9 19,37 2,75 2,75 22,12

68 Đoàn Vinh Quốc 22/02/2008 Nam 1 100 A00 TO 8 LI 2,1 HO 6,5 16,6 0,75 0,75 17,35

69 Hoàng Thị Lệ Quyên 27/01/2008 Nữ 01 1 200 X25 TO 6,4 KTPL 7,8 N1 7,13 21,36 2,75 2,75 24,11

70 Hoàng Thanh Sơn 24/01/2008 Nam 01 1 100 A00 TO 7 LI 6,5 HO 6,25 19,75 2,75 2,75 22,5

71 Lèng Ngọc Tấn 29/09/2007 Nam 01 1 200 X25 TO 4,8 KTPL 6,8 N1 5,33 16,93 2,75 2,75 19,68

72 Đoàn Anh Tiến 25/11/2007 Nam 2N 200 X26 TO 6 TI 6,8 N1 6,83 19,57 0,5 0,5 20,07

73 Vần Quang Tiến 29/07/2008 Nam 01 1 100 X02 TO 5,3 VA 5,5 TI 7,25 18 2,75 2,75 20,75
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74 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 20/08/2008 Nam 2 200 D07 TO 6,2 HO 6,6 N1 6,23 19,06 0,25 0,25 19,31

75 Quyền Thanh Tùng 14/08/2008 Nam 2 200 X02 TO 6,1 VA 5,7 TI 6,73 18,53 0,25 0,25 18,78

76 Đỗ Thị Kim Tuyến 19/10/2008 Nữ 01 1 200 X02 TO 6,2 VA 7,5 TI 7,53 21,23 2,75 2,75 23,98

77 Phùng Tiểu Tuyền 20/02/2007 Nam 01 1 200 X02 TO 6,2 VA 7,4 TI 7,8 21,4 2,75 2,75 24,15

78 Đỗ Thị Ánh Tuyết 08/12/2008 Nữ 05a 2N 200 X25 TO 5,8 KTPL 7,1 N1 5,97 18,87 1,5 1,5 20,37

79 Nông Tuấn Tứ 14/05/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 7,6 KTPL 7,7 N1 6,73 22 2,75 2,75 24,75

80 Nguyễn Thị Hồng Tươi 26/03/2008 Nữ 2 200 X02 TO 6,3 VA 6,8 TI 6,8 19,9 0,25 0,25 20,15

81 Lý Công Thái 11/07/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 6,3 KTPL 8 N1 5,87 20,2 2,75 2,75 22,95

82 Bàn Thị Thảo 16/06/2008 Nữ 05a 2N 200 X25 TO 5,8 KTPL 7,4 N1 5,87 19,13 1,5 1,5 20,63

83 Lý Thị Thanh Thảo 14/05/2008 Nữ 01 1 100 X02 TO 6,5 VA 7,8 TI 5,75 20 2,75 2,75 22,75

84 Quan Việt Thiên 24/11/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,4 VA 6,5 TI 7,27 19,17 2,75 2,75 21,92

85 Chúc Minh Thiệp 29/01/2008 Nam 05a 2 200 X02 TO 6,4 VA 6,7 TI 7,17 20,24 1,25 1,25 21,49

86 Vũ Văn Thịnh 27/02/2008 Nam 1 200 X26 TO 6,4 TI 8,2 N1 6,7 21,24 0,75 0,75 21,99

87 Mào Văn Thủy 15/06/2005 Nam 05a 200 X02 TO 5,9 VA 7,3 TI 7,5 20,7 1 1 21,7

88 Đào Ngọc Thưởng 26/03/2007 Nam 2N 200 A00 TO 5,6 LI 6,7 HO 6,83 19,16 0,5 0,5 19,66

89 Nguyễn Văn Triết 06/01/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,5 VA 5,5 TI 7,13 18,13 2,75 2,75 20,88

90 Quan Thành Trung 07/06/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 5,6 KTPL 7,6 N1 5,93 19,13 2,75 2,75 21,88

91 Nguyễn Minh Trường 18/04/2008 Nam 2 200 X02 TO 8,3 VA 8,1 TI 8,3 24,67 0,25 0,18 24,85

92 Trần Bùi Hà Vi 16/09/2008 Nữ 1 100 D01 TO 7,5 VA 6,5 N1 4,25 18,25 0,75 0,75 19

93 Nguyễn Ngọc Việt 13/03/2008 Nam 01 1 200 X25 TO 6,1 KTPL 7,1 N1 6,63 19,86 2,75 2,75 22,61

94 Triệu Quốc Việt 22/11/2007 Nam 01 1 100 A00 TO 7 LI 6,3 HO 4,35 17,6 2,75 2,75 20,35

95 Triệu Quốc Việt 21/11/2008 Nam 01 1 200 X02 TO 5,6 VA 5,1 TI 6,97 17,7 2,75 2,75 20,45

96 Đặng Hải Yến 08/11/2008 Nữ 05a 2N 200 X25 TO 5,8 KTPL 7,3 N1 6,13 19,26 1,5 1,5 20,76

97 Đỗ Thị Hải Yến 05/02/2008 Nữ 1 200 X26 TO 6 TI 7,7 N1 7,07 20,77 0,75 0,75 21,52

98 Vũ Bảo Yến 06/12/2008 Nữ 01 1 100 D01 TO 7 VA 6,5 N1 6,75 20,25 2,75 2,75 23

XIII. Ngành Kinh tế nông nghiệp

1 Bùi Thị Ngọc Anh 09/05/2008 Nữ 1 100 C03 TO 7,8 VA 8,5 SU 7,75 24 0,75 0,6 24,6

2 Nguyễn Cao Hải Đăng 27/07/2008 Nam 1 100 X01 TO 5,5 VA 5,3 KTPL 7,5 18,25 0,75 0,75 19

3 Chẩu Minh Hằng 25/03/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5 VA 7 SU 6,35 18,35 2,75 2,75 21,1

4 Vũ Minh Hiếu 20/04/2008 Nam 1 100 C03 TO 4,6 VA 6 SU 6,5 17,1 0,75 0,75 17,85

5 Hầu Văn Long 10/10/2008 Nam 05a 2 100 C03 TO 5 VA 6 SU 4,85 15,85 1,25 1,25 17,1

6 Vũ Quỳnh Nga 11/12/2008 Nữ 05a 2N 100 C03 TO 7,3 VA 6,5 SU 8,75 22,5 1,5 1,5 24

18



STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
ĐTƯT

KV

ƯT

Mã 

PTXT 

trúng 

tuyển

Mã tổ 

hợp 

trúng 

tuyển

Tổng 

điểm 

chưa kể 

điểm Ưu 

tiên

Điểm 

Ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên 

qui đổi 

Điểm trúng 

tuyển
Môn 1 Môn 2 Môn 3

7 Trần Thị Kim Ngân 24/06/2008 Nữ 05a 2 100 C03 TO 3,9 VA 6,3 SU 6,45 16,55 1,25 1,25 17,8

8 Lục Ánh Nguyệt 21/11/2008 Nữ 01 1 100 X01 TO 6,8 VA 8 KTPL 6,1 20,85 2,75 2,75 23,6

9 Lý Minh Quân 07/08/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 4,8 VA 3,3 SU 8 16 2,75 2,75 18,75

10 Nguyễn Văn Tú 11/05/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 7 VA 6,3 SU 8 21,25 2,75 2,75 24

11 Nguyễn Kim Tuấn 15/10/2006 Nam 05a 500 C03 TO 8 VA 7,5 SU 7,5 23 1 0,93 23,93

12 Ma Thiết Tuyến 06/09/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 3,4 VA 6,8 SU 9,5 19,6 2,75 2,75 22,35

XIV. Ngành Lâm sinh

1 Ma Thị Thu Hường 23/06/2008 Nữ 01 1 200 B02 TO 6,1 SI 7,1 DI 6,87 20,04 2,75 2,75 22,79

2 Ma Thị Thảo My 17/12/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 5,4 SI 6,6 SU 7,2 19,23 2,75 2,75 21,98

3 Hầu Mí Pó 15/02/2008 Nam 01 1 200 B03 TO 5,4 VA 6,9 SI 5,97 18,3 2,75 2,75 21,05

4 Lừu Anh Tiệp 31/07/2008 Nam 01 1 100 B03 TO 5,3 VA 5,5 SI 4,75 15,5 2,75 2,75 18,25

XV. Ngành Dược học

1 Ma Thị Kim Cúc 06/03/2007 Nữ 05a 2 100 C05 VA 7,5 LI 6,5 HO 4,8 18,8 1,25 1,25 20,05

2 Đinh Ngọc Hà 05/10/2008 Nữ 01 1 100 A05 TO 4,8 HO 5,8 SU 7,75 18,25 2,75 2,75 21

3 Nguyễn Thị Hạnh 19/04/2008 Nữ 01 1 100 A05 TO 7,3 HO 4,8 SU 8,25 20,25 2,75 2,75 23

4 Bàn Lan Hiên 30/11/2003 Nữ 05a 500 C02 TO 7,6 VA 8 HO 6,75 22,35 1 1 23,35

5 Hoàng Thị Hoa 26/01/2008 Nữ 01 1 200 A05 TO 7,1 HO 7,1 SU 7,9 22,1 2,75 2,75 24,85

6 Lê Quốc Khánh 02/09/2005 Nam 200 A00 TO 8,3 LI 8,5 HO 8,3 25,13 0 0 25,13

7 Nguyễn Thị Ngọc Lan 04/06/2008 Nữ 2N 200 A05 TO 8,3 HO 7,4 SU 8,43 24,19 0,5 0,39 24,58

8 Dương Thùy Linh 14/03/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 7,9 HO 7,4 SI 7,83 23,13 2,75 2,52 25,65

9 Vi Khánh Ly 30/06/2008 Nữ 2N 100 C08 VA 8,3 HO 6 SI 6,25 20,5 0,5 0,5 21

10 Lê Trà My 06/10/2007 Nữ 01 1 200 A05 TO 7,2 HO 7,6 SU 8,83 23,63 2,75 2,34 25,97

11 Lý Thị Nhấu 15/04/2008 Nữ 01 1 100 C02 TO 6,8 VA 7,5 HO 5,6 19,85 2,75 2,75 22,6

12 Bùi Đinh Bảo Nhi 26/07/2008 Nữ 1 100 C08 VA 6,5 HO 8,3 SI 6,25 21 0,75 0,75 21,75

13 Lý Lê Hồng Nhị 26/10/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 7,5 HO 7,2 SI 7,43 22,19 2,75 2,75 24,94

14 Nguyễn Trường Phát 10/04/2008 Nam 1 100 B00 TO 6,5 HO 7,3 SI 6,6 20,35 0,75 0,75 21,1

15 Lê Văn Thành 18/03/2006 Nam 05a 200 A05 TO 6,6 HO 6,4 SU 7,77 20,77 1 1 21,77

16 Hà Việt Trinh 21/03/2008 Nữ 01 1 100 C02 TO 7,8 VA 7,3 HO 5,85 20,85 2,75 2,75 23,6

17 Lương Thành Vinh 18/04/2008 Nam 1 100 C02 TO 7,5 VA 7,3 HO 5,85 20,6 0,75 0,75 21,35

18 Đỗ Phương Vy 18/02/2008 Nữ 1 100 C02 TO 8,3 VA 7,5 HO 5,75 21,5 0,75 0,75 22,25

XVI. Ngành Điều dưỡng

1 Bùi Minh Anh 23/04/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 5,8 SI 6,9 SU 7,73 20,4 2,75 2,75 23,15
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2 Đặng Thị Lan Anh 05/01/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 7 HO 6,5 SI 7,63 21,19 2,75 2,75 23,94

3 Đinh Thị Quỳnh Anh 24/10/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 7,2 SI 7,7 SU 7,97 22,9 2,75 2,6 25,5

4 Hà Thị Vân Anh 13/12/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 4,1 VA 7 SI 4,25 15,35 2,75 2,75 18,1

5 Lê Ngọc Lan Anh 08/11/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 6,5 VA 6,5 SI 4,6 17,6 2,75 2,75 20,35

6 Lò Thảo Anh 27/06/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 5,3 SI 5,5 SU 7 17,75 2,75 2,75 20,5

7 Nguyễn Thị Hà Anh 01/08/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,3 VA 8 SI 2,95 16,2 2,75 2,75 18,95

8 Phạm Tuấn Anh 09/06/2004 Nam 05a 200 B02 TO 6 SI 6,3 DI 7,23 19,5 1 1 20,5

9 Trần Thị Ngọc Anh 09/03/2007 Nữ 05a 2N 200 B02 TO 5,7 SI 6,4 DI 6,4 18,44 1,5 1,5 19,94

10 Vũ Ngọc Tùng Anh 02/06/2008 Nam 1 200 B01 TO 6,9 SI 7,7 SU 7,73 22,36 0,75 0,75 23,11

11 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 26/10/2008 Nữ 2N 200 C08 VA 7,5 HO 7,6 SI 6,97 22,1 0,5 0,5 22,6

12 Nguyễn Trần Minh Ánh 01/12/2008 Nữ 1 100 B03 TO 6 VA 7,5 SI 5,75 19,25 0,75 0,75 20

13 Vũ Thị Ngọc Ánh 01/05/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,1 SI 4,9 SU 7,43 18,37 2,75 2,75 21,12

14 Bàn Kim Ân 27/08/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 6,8 VA 8,3 SI 6,5 21,5 2,75 2,75 24,25

15 Nguyễn Thị Bích 07/10/2008 Nữ 05a 2N 100 B03 TO 5 VA 6,5 SI 5,85 17,35 1,5 1,5 18,85

16 Ma Thị Biên 10/10/2007 Nữ 01 1 200 C08 VA 6,8 HO 7,3 SI 7,13 21,29 2,75 2,75 24,04

17 Nguyễn Thái Bình 03/01/2008 Nam 2 200 B01 TO 7 SI 8,2 SU 8,23 23,46 0,25 0,22 23,68

18 Trần Thị Bình 19/07/2006 Nữ 200 B02 TO 6,2 SI 6 DI 6,57 18,77 0 0 18,77

19 La Thị Diệu Châu 05/09/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 4,5 SI 5,5 SU 7,75 17,75 2,75 2,75 20,5

20 Ma Thị Chi 06/01/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 4,5 SI 4,4 SU 6,75 15,6 2,75 2,75 18,35

21 Phạm Yến Chi 19/10/2007 Nữ 2N 200 B03 TO 6 VA 7,4 SI 7 20,46 0,5 0,5 20,96

22 Hà Thị Diễn 27/04/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 6,9 HO 6,7 SI 7,33 20,93 2,75 2,75 23,68

23 Đặng Ngọc Diệp 10/03/2008 Nữ 1 200 B03 TO 4,9 VA 6,7 SI 6,57 18,14 0,75 0,75 18,89

24 Lương Thị Huyền Diệu 04/09/2008 Nữ 1 200 C08 VA 7,6 HO 7,7 SI 7 22,3 0,75 0,75 23,05

25 Nguyễn Bích Dịu 14/02/2008 Nữ 1 100 B03 TO 5,5 VA 7,3 SI 5 17,75 0,75 0,75 18,5

26 Phương Thùy Dung 30/06/2007 Nữ 05a 2 200 B02 TO 7,6 SI 8,6 DI 8,73 24,93 1,25 0,85 25,78

27 Trần Tiến Dũng 01/02/2008 Nam 1 200 B02 TO 7,3 SI 7,8 DI 8,53 23,66 0,75 0,63 24,29

28 Vũ Đức Duy 04/07/2008 Nam 1 200 B01 TO 5,8 SI 6,3 SU 6,93 19,03 0,75 0,75 19,78

29 Thân Thị Duyên 15/09/1999 Nữ 200 B00 TO 8,3 HO 8,9 SI 7,63 24,86 0 0 24,86

30 Trần Thế Đan 09/07/2008 Nam 1 100 B03 TO 7,8 VA 7,5 SI 4,6 19,85 0,75 0,75 20,6

31 Thào Tuyên Đô 15/07/2008 Nam 01 1 200 C08 VA 6,5 HO 7,4 SI 6,77 20,7 2,75 2,75 23,45

32 Nguyễn Ngọc Đường 24/01/2008 Nam 01 1 100 B01 TO 6,5 SI 5,4 SU 8,5 20,35 2,75 2,75 23,1

33 Đàm Hương Giang 20/08/2006 Nữ 200 B02 TO 5,4 SI 6,2 DI 7,07 18,64 0 0 18,64
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34 Trần Hương Giang 28/09/2008 Nữ 1 200 B01 TO 6,4 SI 6,7 SU 6,7 19,86 0,75 0,75 20,61

35 Trịnh Hương Giang 20/11/2007 Nữ 1 200 C08 VA 7,7 HO 7,5 SI 7,23 22,43 0,75 0,75 23,18

36 Lò Thị Nhất Hà 19/09/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 4,8 VA 7,3 SI 5 17 2,75 2,75 19,75

37 Ma Ngọc Hà 26/06/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 7,1 SI 8,6 SU 8,5 24,14 2,75 2,15 26,29

38 Nguyễn Thanh Hà 15/12/2008 Nữ 1 100 B01 TO 6 SI 4,4 SU 7,25 17,6 0,75 0,75 18,35

39 Nguyễn Thị Ngọc Hà 21/12/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 6 VA 6 SI 4,75 16,75 2,75 2,75 19,5

40 Phạm Thị Hải Hà 29/09/2005 Nữ 200 B01 TO 7,5 SI 7,6 SU 7,8 22,96 0 0 22,96

41 Trần Ngọc Hà 28/05/2008 Nữ 1 200 B01 TO 6,5 SI 7,1 SU 8,1 21,7 0,75 0,75 22,45

42 Hoàng Kim Hạnh 18/05/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 8,1 HO 7,7 SI 7,57 23,4 2,75 2,42 25,82

43 Phạm Hồng Hạnh 19/01/2008 Nữ 1 100 B00 TO 6,8 HO 7,8 SI 5,25 19,75 0,75 0,75 20,5

44 Hứa Hoàng Hảo 26/04/2008 Nam 01 1 100 B03 TO 4,3 VA 6 SI 5,25 15,5 2,75 2,75 18,25

45 Hoàng Thị Hằng 17/11/2008 Nữ 01 1 200 B03 TO 5,8 VA 5,8 SI 6 17,66 2,75 2,75 20,41

46 Khổng Thị Minh Hằng 23/01/2008 Nữ 05a 2N 100 B03 TO 6,3 VA 7,3 SI 4,85 18,35 1,5 1,5 19,85

47 Lầu Thị Hằng 22/03/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 7,3 VA 8,3 SI 6,75 22,25 2,75 2,75 25

48 Nguyễn Thị Hằng 09/09/2004 Nữ 200 C08 VA 6,5 HO 6,7 SI 5,63 18,8 0 0 18,8

49 Đỗ Gia Hiên 06/05/2008 Nữ 2N 200 B01 TO 7,6 SI 7,5 SU 7,7 22,86 0,5 0,48 23,34

50 Hà Thị Hiên 14/04/2002 Nữ 05a 200 B02 TO 6,2 SI 7,4 DI 7,43 21,03 1 1 22,03

51 Bùi Thị Hiền 17/01/2008 Nữ 2N 200 A02 TO 6,4 LI 7,5 SI 7,07 20,97 0,5 0,5 21,47

52 Mạ Thị Thu Hiền 16/06/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,7 SI 7,1 SU 7,1 20,87 2,75 2,75 23,62

53 Tằng Thúy Hiền 23/06/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,5 VA 7 SI 4,25 16,75 2,75 2,75 19,5

54 Cà Thị Hiệp 03/11/2007 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,2 SI 7,2 SU 7,17 20,57 2,75 2,75 23,32

55 Nguyễn Hoàng Hiệp 07/04/2008 Nam 1 100 B00 TO 5,5 HO 6 SI 6,75 18,25 0,75 0,75 19

56 Nguyễn Trung Hiếu 06/09/2008 Nam 2 100 B00 TO 6,3 HO 6 SI 5,5 17,75 0,25 0,25 18

57 Nguyễn Trung Hiếu 08/02/2008 Nam 05a 2 100 B03 TO 6 VA 5,8 SI 6 17,75 1,25 1,25 19

58 Hạng Thị Hoa 06/05/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 3,4 SI 5,1 SU 7,1 15,55 2,75 2,75 18,3

59 Hoàng Mỹ Hoa 27/07/2007 Nữ 01 1 200 B02 TO 6,3 SI 6,6 DI 7,07 20 2,75 2,75 22,75

60 Ma Thị Hoa 20/02/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 6,5 SI 5,9 SU 7,75 20,1 2,75 2,75 22,85

61 Ngô Phùng Hoa 25/09/2008 Nữ 1 100 B03 TO 7,3 VA 7,8 SI 7 22 0,75 0,75 22,75

62 Tang Thanh Hoa 27/03/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 7,8 HO 7 SI 7,93 22,73 2,75 2,67 25,4

63 Đỗ Thị Minh Hòa 21/05/2008 Nữ 1 200 B03 TO 7,8 VA 8,4 SI 7,93 24,1 0,75 0,59 24,69

64 Triệu Thị Hồng 25/10/2007 Nữ 01 1 200 B01 TO 5,7 SI 7,7 SU 7,67 21,07 2,75 2,75 23,82

65 Đinh Khánh Huệ 31/01/2008 Nữ 1 100 C08 VA 6,8 HO 6,3 SI 4,95 17,95 0,75 0,75 18,7
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66 Hoàng Thị Huệ 10/06/2002 Nữ 05a 200 B02 TO 6,3 SI 7,2 DI 7,03 20,53 1 1 21,53

67 Trần Minh Huệ 09/04/2008 Nữ 05a 2N 200 A02 TO 6,7 LI 7,7 SI 7,3 21,67 1,5 1,5 23,17

68 Hoàng Thanh Huyến 06/07/2005 Nữ 05a 200 C08 VA 7,2 HO 6,7 SI 7,5 21,43 1 1 22,43

69 Hà Nguyễn Ngọc Huyền 04/06/2008 Nữ 01 1 200 A02 TO 8,1 LI 8,5 SI 8,43 25,03 2,75 1,82 26,85

70 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/05/2008 Nữ 2N 200 B01 TO 7,1 SI 7,2 SU 7,33 21,57 0,5 0,5 22,07

71 Phạm Ngọc Huyền 28/10/2008 Nữ 1 200 B08 TO 6,9 SI 7,4 N1 8,03 22,33 0,75 0,75 23,08

72 Trần Khánh Huyền 26/10/2007 Nữ 1 200 B01 TO 6,8 SI 7,7 SU 7,8 22,33 0,75 0,75 23,08

73 Lèng Trọng Huỳnh 16/06/2008 Nam 01 1 200 B02 TO 4,8 SI 6,3 DI 6,23 17,3 2,75 2,75 20,05

74 Nguyễn Gia Hưng 26/07/2008 Nam 1 100 C08 VA 4,8 HO 5,5 SI 7,25 17,5 0,75 0,75 18,25

75 Bàn Thị Mai Hương 07/09/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 5,9 SI 5 SU 7,4 18,3 2,75 2,75 21,05

76 Đỗ Thị Mai Hương 13/01/2008 Nữ 01 1 200 B02 TO 5,5 SI 5,3 DI 6,43 17,26 2,75 2,75 20,01

77 Tạ Thị Thu Hương 15/02/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 6,3 HO 5,8 SI 6,57 18,61 2,75 2,75 21,36

78 Hoàng Thu Hường 06/01/2007 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,8 SI 7,3 SU 7,47 21,51 2,75 2,75 24,26

79 Phạm Tuấn Kiệt 30/07/2008 Nam 2N 200 A02 TO 5,7 LI 7,2 SI 6,23 19,16 0,5 0,5 19,66

80 Quàng Thị Kính 23/03/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 5,9 SI 5,6 SU 9 20,45 2,75 2,75 23,2

81 Cà Quốc Khánh 16/03/2007 Nam 05a 2 100 B03 TO 5 VA 7,5 SI 5,2 17,7 1,25 1,25 18,95

82 Nguyễn Thị Mai Lan 12/07/2007 Nữ 01 1 200 C08 VA 7,1 HO 7,2 SI 7,73 22,03 2,75 2,75 24,78

83 Nguyễn Vũ Ngọc Lan 26/01/2008 Nữ 2 100 B03 TO 7,5 VA 7,5 SI 5 20 0,25 0,25 20,25

84 Giàng Thị Liên 04/02/2007 Nữ 01 1 200 C08 VA 7 HO 7,2 SI 7,43 21,6 2,75 2,75 24,35

85 Hà Khánh Linh 12/03/2008 Nữ 1 200 B01 TO 6,9 SI 7,7 SU 8,43 23,03 0,75 0,7 23,73

86 Hoàng Phương Linh 13/01/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,5 VA 6,5 SI 5 17 2,75 2,75 19,75

87 Lê Nhật Linh 22/11/2008 Nữ 2N 200 A02 TO 6,9 LI 8,1 SI 7,97 22,97 0,5 0,47 23,44

88 Ma Khánh Linh 29/05/2008 Nữ 05a 2 100 B03 TO 7 VA 5,8 SI 5,25 18 1,25 1,25 19,25

89 Mông Thị Huyền Linh 12/03/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 5,5 SI 5,2 SU 8,25 18,95 2,75 2,75 21,7

90 Nông Thị Hà Linh 18/08/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 6,5 SI 5,5 SU 8 20 2,75 2,75 22,75

91 Đặng Hồng Luyến 13/05/2008 Nữ 2N 200 B01 TO 7,2 SI 7,6 SU 7,57 22,31 0,5 0,5 22,81

92 Hà Hữu Luyện 23/09/2007 Nam 01 1 200 B01 TO 6,1 SI 6,8 SU 6,77 19,7 2,75 2,75 22,45

93 Sùng Thị Ly 03/03/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 3,6 VA 7,3 SI 6 16,85 2,75 2,75 19,6

94 Trần Khánh Ly 23/12/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 6 SI 5,7 SU 6,87 18,51 2,75 2,75 21,26

95 Vũ Thị Khánh Ly 11/11/2008 Nữ 1 100 C08 VA 7 HO 6 SI 6,45 19,45 0,75 0,75 20,2

96 Nguyễn Lệ Mai 13/06/2005 Nữ 05a 200 B00 TO 8,6 HO 8,7 SI 8,13 25,43 1 0,61 26,04

97 Trần Đức Mạnh 16/02/2008 Nam 2N 100 B03 TO 5,8 VA 6,8 SI 5,25 17,75 0,5 0,5 18,25
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98 Nguyễn Trà Mi 13/12/2008 Nữ 01 1 200 A02 TO 6,3 LI 7,1 SI 6,87 20,24 2,75 2,75 22,99

99 Nguyễn Ngọc Minh 20/07/2008 Nữ 05a 2N 100 B01 TO 4,8 SI 5,5 SU 7,75 18 1,5 1,5 19,5

100 Nguyễn Hoài Mơ 05/09/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,6 SI 6,2 SU 6,93 19,7 2,75 2,75 22,45

101 Dình Thị Mua 02/05/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 4,1 VA 7,3 SI 5 16,35 2,75 2,75 19,1

102 Hoàng Thị Lê Na 06/03/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 5,8 SI 4,5 SU 6 16,25 2,75 2,75 19

103 Vương Thị Nề 18/08/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,5 VA 5,5 SI 4,35 15,35 2,75 2,75 18,1

104 Hoàng Thị Nga 22/08/2007 Nữ 01 1 200 B00 TO 6,7 HO 7,3 SI 7,07 21,07 2,75 2,75 23,82

105 Nguyễn Thanh Nga 22/08/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,5 VA 6,8 SI 5,35 17,6 2,75 2,75 20,35

106 Viên Diệu Nga 18/10/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 6 VA 7,3 SI 5 18,25 2,75 2,75 21

107 Hoàng Kim Ngân 19/06/2007 Nữ 01 1 200 C08 VA 7,5 HO 7,7 SI 6,73 21,9 2,75 2,75 24,65

108 Bùi Hoàng Ngọc 29/02/2008 Nữ 1 200 A02 TO 7,2 LI 7,7 SI 7,6 22,47 0,75 0,75 23,22

109 Vi Bảo Ngọc 19/05/2008 Nữ 1 100 B03 TO 6,5 VA 6,3 SI 5 17,75 0,75 0,75 18,5

110 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 14/12/2008 Nữ 2 100 B03 TO 7,5 VA 7 SI 5,5 20 0,25 0,25 20,25

111 Trần Nhân Nhân 05/06/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,6 SI 7,3 SU 8,53 22,43 2,75 2,75 25,18

112 Hà Bảo Nhi 12/12/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 6,8 VA 7 SI 5 18,75 2,75 2,75 21,5

113 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/07/2008 Nữ 2 200 B08 TO 6,6 SI 7,2 N1 7,27 21,1 0,25 0,25 21,35

114 Triệu Thúy Nhi 10/01/2007 Nữ 01 1 200 B00 TO 6,7 HO 7,2 SI 7,8 21,76 2,75 2,75 24,51

115 Lê Thị Hồng Nhung 07/09/2004 Nữ 200 C08 VA 7 HO 6,8 SI 6,67 20,53 0 0 20,53

116 Vũ Minh Nhung 06/04/2008 Nữ 2N 200 B01 TO 6,3 SI 6,7 SU 7,23 20,26 0,5 0,5 20,76

117 Bàn Thị Như 29/11/2008 Nữ 01 1 200 B02 TO 6,9 SI 6,3 DI 7,4 20,54 2,75 2,75 23,29

118 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/05/2008 Nữ 2N 100 B03 TO 6 VA 7 SI 5 18 0,5 0,5 18,5

119 Phạm Thị Kim Oanh 06/11/2008 Nữ 1 200 B01 TO 8,1 SI 8,3 SU 8,4 24,77 0,75 0,52 25,29

120 Vương Thị Kim Oanh 01/08/2008 Nữ 01 1 100 B01 TO 3,5 SI 5 SU 7,5 16 2,75 2,75 18,75

121 Lương Đỗ Hồng Phước 14/04/2008 Nữ 1 100 B01 TO 6,8 SI 5,2 SU 7,5 19,45 0,75 0,75 20,2

122 Ma Thị Di Quyên 15/11/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5 VA 6,8 SI 4 15,75 2,75 2,75 18,5

123 Triệu Lệ Quyên 27/06/2008 Nữ 01 1 100 C08 VA 7,3 HO 4,8 SI 5,1 17,1 2,75 2,75 19,85

124 Hà Như Quỳnh 04/07/2007 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,3 SI 6,6 SU 6,7 19,63 2,75 2,75 22,38

125 Vàng Thị Say 03/04/2007 Nữ 01 1 200 B01 TO 7,3 SI 7,4 SU 8,53 23,23 2,75 2,48 25,71

126 Nguyễn Thị Sen 09/10/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,5 SI 7,6 SU 8 22,1 2,75 2,75 24,85

127 Giàng Thị Tâm 25/02/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,8 VA 7,3 SI 5,25 18,25 2,75 2,75 21

128 Hoàng Thị Tiên 14/10/2002 Nữ 05a 200 C08 VA 7 HO 6,4 SI 7 20,37 1 1 21,37

129 Lò Thị Tiếp 17/03/2001 Nữ 05a 200 B02 TO 6,3 SI 7 DI 8,5 21,83 1 1 22,83
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130 Nguyễn Mạnh Toàn 27/03/2006 Nam 05a 200 B01 TO 7,6 SI 7,1 SU 8,13 22,8 1 0,96 23,76

131 Trần Thị Hải Tuyên 21/12/2006 Nữ 05a 200 C08 VA 7,3 HO 6,8 SI 8,07 22,17 1 1 23,17

132 Lô Thị Ánh Tuyết 08/07/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 5,1 SI 4,1 SU 6,97 16,14 2,75 2,75 18,89

133 Hoàng Văn Thái 17/07/2008 Nam 01 1 200 B01 TO 4,9 SI 5,6 SU 6,03 16,47 2,75 2,75 19,22

134 Lê Hương Thảo 04/04/1997 Nữ 05a 200 C08 VA 6,6 HO 7,3 SI 6 19,87 1 1 20,87

135 Trần Phương Thảo 03/03/2008 Nữ 1 200 B01 TO 8 SI 2,3 SU 8,47 18,77 0,75 0,75 19,52

136 Hoàng Ngọc Thắm 08/07/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 6,1 HO 6,5 SI 6,8 19,43 2,75 2,75 22,18

137 Giàng Thị Thâm 28/08/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 6,1 VA 6,8 SI 5,5 18,35 2,75 2,75 21,1

138 Đỗ Thị Thêm 19/02/2008 Nữ 2N 200 B01 TO 6,9 SI 6,9 SU 7,57 21,4 0,5 0,5 21,9

139 Hoàng Thị Thêm 04/12/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 7,7 HO 6,4 SI 7,47 21,6 2,75 2,75 24,35

140 Lù Thị Thơm 11/10/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 4,5 VA 6 SI 4,85 15,35 2,75 2,75 18,1

141 Nguyễn Thanh Thủy 20/05/2008 Nữ 2N 100 B01 TO 5,5 SI 5,4 SU 8 18,85 0,5 0,5 19,35

142 Nguyễn Minh Thư 22/07/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 5,5 SI 6 SU 6,57 18,07 2,75 2,75 20,82

143 Bàn Mùi Thương 16/07/2008 Nữ 01 1 200 B03 TO 6,4 VA 7,1 SI 6,8 20,33 2,75 2,75 23,08

144 Đào Thị Thương 16/11/2007 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,5 VA 6 SI 4,5 16 2,75 2,75 18,75

145 Nông Đỗ Hoài Thương 06/09/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 4,3 VA 7,3 SI 4 15,5 2,75 2,75 18,25

146 Bùi Huyền Trang 27/05/2006 Nữ 200 C08 VA 6,3 HO 6,2 SI 6,63 19,13 0 0 19,13

147 Ma Thị Yến Trang 19/04/2008 Nữ 01 1 200 B02 TO 5,9 SI 6,3 DI 6,7 18,84 2,75 2,75 21,59

148 Phạm Thị Thu Trâm 30/05/2008 Nữ 05a 2 100 B03 TO 5,3 VA 7,5 SI 5,5 18,25 1,25 1,25 19,5

149 Ma Thị Trúc 05/03/2005 Nữ 05a 200 C08 VA 8,4 HO 7,9 SI 8,5 24,8 1 0,69 25,49

150 Vàng Tiểu Thanh Trúc 30/05/2008 Nữ 01 1 200 B01 TO 6,4 SI 7,1 SU 8,13 21,6 2,75 2,75 24,35

151 Lý Thảo Uyên 12/07/2008 Nữ 01 1 200 C08 VA 5,6 HO 6,6 SI 6,63 18,8 2,75 2,75 21,55

152 Giàng Kiến Vinh 12/02/2006 Nam 05a 200 B01 TO 6,2 SI 6,4 SU 7,17 19,8 1 1 20,8

153 Lương Thế Vinh 15/04/2008 Nam 01 1 200 B01 TO 5,2 SI 5,1 SU 5,9 16,23 2,75 2,75 18,98

154 Hứa Thị Vơi 14/10/2006 Nữ 05a 200 B02 TO 7,3 SI 7,1 DI 7,43 21,8 1 1 22,8

155 Triệu Ỳ Vụi 01/08/2006 Nam 05a 200 B00 TO 7,7 HO 8,1 SI 7,63 23,43 1 0,88 24,31

156 Cao Đức Vượng 02/11/2008 Nam 2N 100 B00 TO 7 HO 7 SI 6,75 20,75 0,5 0,5 21,25

157 Lê Hà Vy 19/10/2008 Nữ 2 200 C08 VA 7,2 HO 6,8 SI 8,27 22,3 0,25 0,25 22,55

158 Trần Hà Vy 19/06/2008 Nữ 2 100 B01 TO 6 SI 6,8 SU 7,75 20,5 0,25 0,25 20,75

159 Mã Thu Xuân 12/11/2005 Nữ 200 C08 VA 6,7 HO 7,1 SI 7,23 21,09 0 0 21,09

160 Ngô Thanh Xuân 03/04/2008 Nữ 2N 100 B03 TO 6,5 VA 7,8 SI 5,5 19,75 0,5 0,5 20,25

161 Trần Thị Xuân 02/01/2008 Nữ 01 1 100 B03 TO 5,3 VA 8 SI 4,6 17,85 2,75 2,75 20,6
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162 Nguyễn Thị Xuyến 03/11/2007 Nữ 01 1 200 A02 TO 7 LI 7,9 SI 7,27 22,23 2,75 2,75 24,98

163 Hà Hải Yến 22/09/2008 Nữ 1 200 B01 TO 6,8 SI 7,3 SU 7,57 21,67 0,75 0,75 22,42

164 Nguyễn Bảo Yến 08/04/2008 Nữ 1 100 B03 TO 4,8 VA 8,5 SI 5,35 18,6 0,75 0,75 19,35

165 Nguyễn Thị Yến 27/05/2008 Nữ 1 200 B01 TO 6,8 SI 5,5 SU 8,5 20,74 0,75 0,75 21,49

XVII. Ngành Công tác xã hội

1 Nguyễn Châu Anh 01/12/2008 Nữ 2 100 C03 TO 7,5 VA 8 SU 8,25 23,75 0,25 0,21 23,96

2 Thào Quỳnh Anh 19/04/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 6,5 DI 5,4 KTPL 5 16,85 2,75 2,75 19,6

3 Xa Thị Ngọc Ánh 09/01/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 7 DI 4,9 KTPL 5,35 17,2 2,75 2,75 19,95

4 Nguyễn Gia Bảo 01/03/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 7,5 SU 7,5 DI 7,25 22,25 2,75 2,75 25

5 Quan Thị Ngọc Diệp 23/01/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 6,3 DI 7,25 20,5 2,75 2,75 23,25

6 Phạm Thị Hiền Diệu 16/11/2008 Nữ 01 1 100 C04 TO 4,5 VA 7,8 DI 4,75 17 2,75 2,75 19,75

7 Ma Thị Hương Dịu 01/08/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 7 SU 6,3 KTPL 6,35 19,6 2,75 2,75 22,35

8 Lý Thị Dủ 28/03/2008 Nữ 01 1 100 X01 TO 5 VA 6,3 KTPL 4,2 15,45 2,75 2,75 18,2

9 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/12/2008 Nữ 1 100 X01 TO 4,5 VA 7 KTPL 5,5 17 0,75 0,75 17,75

10 Hoàng Hải Duy 27/07/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 6,8 VA 5 SU 5,75 17,5 2,75 2,75 20,25

11 Bàn Thị Mỹ Duyên 06/07/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6 SU 7,3 KTPL 6,5 19,75 2,75 2,75 22,5

12 Trần Thị Mỹ Duyên 10/11/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 6,3 VA 5,3 SU 7 18,5 2,75 2,75 21,25

13 Vũ Nguyễn Tùng Dương 13/11/2008 Nam 1 100 C03 TO 6,8 VA 7 SU 7,35 21,1 0,75 0,75 21,85

14 Đỗ Hải Đăng 02/02/2008 Nam 2 100 C03 TO 4,8 VA 6,3 SU 7 18 0,25 0,25 18,25

15 Đỗ Thanh Hải 24/04/2008 Nữ 1 100 C00 VA 7,8 SU 8 DI 6,25 22 0,75 0,75 22,75

16 Trần Đức Hải 19/11/2008 Nam 1 200 D14 VA 6,8 SU 6,7 N1 6,67 20,23 0,75 0,75 20,98

17 Nguyễn Hoài Hậu 27/04/2008 Nữ 01 1 100 X01 TO 6,5 VA 6,5 KTPL 5,1 18,1 2,75 2,75 20,85

18 Ma Thị Hoan 28/03/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,5 VA 7,5 SU 9 21 2,75 2,75 23,75

19 Đinh Thị Huế 26/08/2007 Nữ 1 200 X74 VA 7,6 DI 8 KTPL 8,67 24,24 0,75 0,58 24,82

20 Hoàng Nguyễn Việt Hùng 12/09/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 5,5 SU 7,3 DI 5,25 18 2,75 2,75 20,75

21 Nguyễn Thị Thu Huyền 09/09/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 3,4 VA 7,3 SU 5,75 16,35 2,75 2,75 19,1

22 Lù Thị Hương 26/08/2007 Nữ 01 1 100 C00 VA 5,5 SU 8,3 DI 4,7 18,45 2,75 2,75 21,2

23 Trần Mai Hương 09/03/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,5 VA 6,3 SU 5,25 16 2,75 2,75 18,75

24 Cử Thị Kía 09/06/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,8 SU 4,9 DI 4,75 16,35 2,75 2,75 19,1

25 Hoàng Văn Khanh 15/11/2008 Nam 01 1 100 X70 VA 5,5 SU 8 KTPL 5,85 19,35 2,75 2,75 22,1

26 Vương Thị Lan 09/03/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 5,5 SU 6,3 KTPL 5,1 16,85 2,75 2,75 19,6

27 Nguyễn Diệu Linh 25/07/2008 Nữ 1 100 C00 VA 7,5 SU 7,6 DI 8,5 23,6 0,75 0,64 24,24
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28 Phương Cẩm Ly 03/10/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 7 SU 7,3 KTPL 6,25 20,5 2,75 2,75 23,25

29 Trần Khánh Ly 17/09/2007 Nữ 2N 100 C03 TO 7,3 VA 5,5 SU 7,25 20 0,5 0,5 20,5

30 Sùng Thị Mảy 15/04/2008 Nữ 05a 2 100 C03 TO 4,8 VA 6,8 SU 5,2 16,7 1,25 1,25 17,95

31 Triệu Mùi Mấy 29/09/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 7,3 SU 6,3 KTPL 6 19,5 2,75 2,75 22,25

32 Phạm Trà My 24/11/2007 Nữ 2 100 C03 TO 5,5 VA 6,8 SU 7,75 20 0,25 0,25 20,25

33 Sùng Thị Mỷ 15/04/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,5 VA 6 SU 6 16,5 2,75 2,75 19,25

34 Nguyễn Huyền Mỹ 09/02/2008 Nữ 1 100 C03 TO 5,8 VA 5,3 SU 8,5 19,5 0,75 0,75 20,25

35 Bàn Hồng Na 18/12/2008 Nữ 05a 2 100 C03 TO 2,9 VA 7,5 SU 7,25 17,6 1,25 1,25 18,85

36 Võ Kim Ngân 05/10/2008 Nữ 2 100 C00 VA 6,3 SU 7,5 DI 6,2 19,95 0,25 0,25 20,2

37 Bàn Thị Nghiệp 13/07/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,8 VA 6 SU 6,85 18,6 2,75 2,75 21,35

38 Triệu Thị Khánh Ngọc 06/02/2007 Nữ 01 1 200 C03 TO 6,6 VA 6,5 SU 6,33 19,43 2,75 2,75 22,18

39 Vi Thị Hồng Ngọc 01/12/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,5 SU 6 DI 5,25 17,75 2,75 2,75 20,5

40 Bùi Thị Thanh Nhàn 28/08/2008 Nữ 2N 100 C00 VA 7,3 SU 6,6 DI 5,25 19,1 0,5 0,5 19,6

41 Lý Tuyết Nhung 16/02/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 5,4 DI 4,25 16,6 2,75 2,75 19,35

42 Thào A Páo 27/07/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 6,3 SU 6,4 DI 4,2 16,8 2,75 2,75 19,55

43 Đinh Thị Phượng 26/08/2008 Nữ 05a 2 100 C03 TO 6,8 VA 7,3 SU 9 23 1,25 1,17 24,17

44 Lò Thúy Phượng 29/10/2007 Nữ 01 1 100 X70 VA 6,8 SU 6,8 KTPL 4,85 18,35 2,75 2,75 21,1

45 Hoàng Đình Quý 17/05/2006 Nam 05a 100 C00 VA 5,8 SU 7 DI 4 16,75 1 1 17,75

46 Nguyễn Thị Quyên 20/10/2008 Nữ 1 100 C00 VA 6,8 SU 8,5 DI 6,85 22,1 0,75 0,75 22,85

47 Lường Thị Quỳnh 09/08/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,3 VA 6,8 SU 4,5 15,5 2,75 2,75 18,25

48 Nguyễn Như Quỳnh 30/01/2008 Nữ 2N 100 C00 VA 6,8 SU 6,3 DI 6,6 19,6 0,5 0,5 20,1

49 Trần Xuân Quỳnh 28/12/2007 Nữ 1 100 X70 VA 7,8 SU 5,5 KTPL 6,25 19,5 0,75 0,75 20,25

50 Mã Thị Sinh 20/08/2006 Nữ 01 1 100 X74 VA 7 DI 6 KTPL 6,25 19,25 2,75 2,75 22

51 Đào Văn Sỹ 27/06/2007 Nam 1 500 X74 VA 8 DI 8,5 KTPL 8,75 25,25 0,75 0,48 25,73

52 Đoàn Đức Tâm 07/11/2007 Nam 01 1 500 X74 VA 6,5 DI 7 KTPL 7,5 21 2,75 2,75 23,75

53 Đinh Tuấn Tú 25/01/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 6,5 VA 6,3 SU 6,45 19,2 2,75 2,75 21,95

54 Lý A Tủa 26/04/2007 Nam 01 1 100 C03 TO 5,3 VA 7 SU 8 20,25 2,75 2,75 23

55 Vi Văn Tuân 14/10/2008 Nam 01 1 100 X70 VA 5,8 SU 7,5 KTPL 7 20,25 2,75 2,75 23

56 Lương Thị Thu Thảo 05/12/2008 Nữ 01 1 100 X01 TO 6 VA 5,8 KTPL 5,1 16,85 2,75 2,75 19,6

57 Phùng Nguyễn Hạnh Thảo 18/06/2004 Nữ 05a 500 D01 TO 5,8 VA 7 N1 6,2 19 1 1 20

58 Vàng Thị Thảo 14/11/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 5,8 DI 4,9 KTPL 4,75 15,35 2,75 2,75 18,1

59 Lâm Phương Thu 19/09/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,5 VA 7 SU 4,6 16,1 2,75 2,75 18,85
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60 Lù Thị Thu 16/01/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6 SU 7,5 DI 6,5 20 2,75 2,75 22,75

61 Hoàng Thị Bích Thuỳ 08/05/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 8 DI 6,75 21,75 2,75 2,75 24,5

62 Nguyễn Hà Anh Thư 06/09/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,8 SU 7,5 DI 7 22,25 2,75 2,75 25

63 Đặng Thị Thiên Trang 17/11/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 7,3 SU 5,4 KTPL 6 18,6 2,75 2,75 21,35

64 Quan Linh Trang 28/10/2007 Nữ 01 1 200 D14 VA 7,2 SU 6,9 N1 7,23 21,33 2,75 2,75 24,08

65 Vương Văn Trưởng 04/01/2008 Nam 01 1 100 X70 VA 6,3 SU 6,4 KTPL 6,85 19,45 2,75 2,75 22,2

66 Sùng Thị Vang 16/10/2004 Nữ 01 1 200 C04 TO 6,9 VA 6,8 DI 7,07 20,74 2,75 2,75 23,49

67 Ma Thị Mỹ Vân 06/12/2007 Nữ 05a 2 100 C03 TO 6 VA 7 SU 8 21 1,25 1,25 22,25

68 Triệu Như Vân 01/05/2007 Nữ 01 1 500 X74 VA 7 DI 9,5 KTPL 9,25 25,75 2,75 1,56 27,31

69 Nguyễn Quốc Vinh 15/04/2008 Nam 2 100 C03 TO 3,4 VA 6 SU 8 17,35 0,25 0,25 17,6

70 Lê Hà Vy 16/10/2008 Nữ 05a 2N 100 X70 VA 5,5 SU 6,8 KTPL 6,25 18,5 1,5 1,5 20

71 Phàn Triệu Vy 20/10/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,6 VA 5,3 SU 7,5 17,35 2,75 2,75 20,1

XVIII. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 Kiều Mai Anh 28/08/2008 Nữ 1 100 C03 TO 5,4 VA 7,8 SU 6,1 19,2 0,75 0,75 19,95

2 Nguyễn Hồng Việt Anh 16/08/2008 Nam 2N 100 C03 TO 6,3 VA 7 SU 7,35 20,6 0,5 0,5 21,1

3 Trần Lan Anh 23/03/2008 Nữ 2 100 C00 VA 7,3 SU 8,8 DI 7,75 23,75 0,25 0,21 23,96

4 Lò Thị Ánh 02/08/2008 Nữ 01 1 100 D15 VA 6,5 DI 5,3 N1 5,5 17,25 2,75 2,75 20

5 Lưu Ngọc Bích 31/01/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 5,5 SU 8,3 KTPL 6 19,75 2,75 2,75 22,5

6 Phùng Quốc Công 04/11/2008 Nam 2N 100 X74 VA 5,5 DI 5,9 KTPL 8 19,35 0,5 0,5 19,85

7 Nông Thị Ngọc Châm 08/02/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,4 VA 6,5 SU 6 17,85 2,75 2,75 20,6

8 Đỗ Minh Chiến 22/08/2007 Nam 2N 200 C03 TO 6 VA 6,3 SU 6,7 19 0,5 0,5 19,5

9 Trần Văn Chiến 19/07/2008 Nam 05a 2 100 C00 VA 6 SU 7 DI 4,75 17,75 1,25 1,25 19

10 Sùng A Chơ 02/02/2008 Nam 01 1 100 C04 TO 6,8 VA 7,3 DI 7 21 2,75 2,75 23,75

11 Hà Thị Dịu 24/01/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,5 SU 8,5 DI 5 20 2,75 2,75 22,75

12 Quàng Thị Du 25/03/2007 Nữ 01 1 100 X70 VA 6,5 SU 5 KTPL 4,2 15,7 2,75 2,75 18,45

13 Trần Văn Dũng 08/06/2007 Nam 01 1 100 C00 VA 7 SU 6 DI 5,75 18,75 2,75 2,75 21,5

14 Nguyễn Văn Duy 08/02/2008 Nam 2 100 C00 VA 7 SU 7 DI 6,5 20,5 0,25 0,25 20,75

15 Lê Mỹ Duyên 03/03/2008 Nữ 1 100 C03 TO 5,8 VA 7,5 SU 7,6 20,85 0,75 0,75 21,6

16 Vàng Thị Duyên 20/08/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 7,3 SU 7,3 KTPL 6 20,5 2,75 2,75 23,25

17 Ma Sơn Dỹ 23/09/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 4,5 VA 6,8 SU 7,5 18,75 2,75 2,75 21,5

18 Đinh Tiến Đạt 30/03/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 7,8 VA 7,5 SU 7,5 22,75 2,75 2,66 25,41

19 Phan Trung Đức 16/05/2008 Nam 1 100 X70 VA 7 SU 6,5 KTPL 5,85 19,35 0,75 0,75 20,1

27



STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
ĐTƯT

KV

ƯT

Mã 

PTXT 

trúng 

tuyển

Mã tổ 

hợp 

trúng 

tuyển

Tổng 

điểm 

chưa kể 

điểm Ưu 

tiên

Điểm 

Ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên 

qui đổi 

Điểm trúng 

tuyển
Môn 1 Môn 2 Môn 3

20 Tạ Ngọc Hà 27/02/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,5 SU 8,8 DI 5,25 21,5 2,75 2,75 24,25

21 Chu Thị Hồng Hạnh 13/06/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 6,8 DI 6,4 KTPL 6,5 19,6 2,75 2,75 22,35

22 Tẩn Thị Đình Hạnh 28/09/2007 Nữ 01 1 200 X70 VA 6,5 SU 7,2 KTPL 7,37 21,01 2,75 2,75 23,76

23 Hoàng Thị Thu Hằng 22/12/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 7 SU 6,8 KTPL 6,5 20,25 2,75 2,75 23

24 Hoàng Thu Hằng 06/04/2007 Nữ 05a 2 500 C00 VA 7,3 SU 7,5 DI 7,1 21,85 1,25 1,25 23,1

25 Nguyễn Minh Hằng 18/01/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 6 VA 8,3 SU 6,6 20,85 0,5 0,5 21,35

26 Hứa Thị Diệp Hân 01/09/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,8 VA 4,8 SU 6,75 16,25 2,75 2,75 19

27 Bàn Thị Thu Hiền 28/05/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6 SU 5,5 KTPL 5,6 17,1 2,75 2,75 19,85

28 Nguyễn Thanh Hiền 28/11/2008 Nữ 05b 2 200 X74 VA 6,3 DI 6,8 KTPL 7,13 20,2 1,25 1,25 21,45

29 Tô Thị Hiền 13/01/2008 Nữ 1 100 X74 VA 3,3 DI 5,9 KTPL 7,5 16,6 0,75 0,75 17,35

30 Vũ Huy Hoàng 06/03/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 4,3 VA 6 SU 5,25 15,5 2,75 2,75 18,25

31 Tiêu Đức Hùng 13/09/2008 Nam 05a 2 100 C00 VA 7,3 SU 8,3 DI 8,5 24 1,25 1 25

32 Kiều Quốc Huy 02/09/2008 Nam 2 100 C03 TO 7,8 VA 7,3 SU 6,75 21,75 0,25 0,25 22

33 Vũ Thu Huyền 01/01/2007 Nữ 2 200 C00 VA 6,3 SU 6,8 DI 6,47 19,57 0,25 0,25 19,82

34 Xuân Thiên Hương 26/09/2008 Nữ 05a 2 100 C03 TO 5,5 VA 6 SU 7 18,5 1,25 1,25 19,75

35 Hoàng Thúy Kiều 08/08/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 6,5 DI 5,5 19 2,75 2,75 21,75

36 La Hữu Khải 16/01/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 5,8 VA 5,8 SU 8,75 20,25 2,75 2,75 23

37 Vũ Thanh Lam 13/08/2008 Nữ 05a 2N 100 C00 VA 7,5 SU 7,8 DI 5,25 20,5 1,5 1,5 22

38 Hà Thị Lan 04/11/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7 SU 7,3 DI 7,25 21,5 2,75 2,75 24,25

39 Nguyễn Tâm Lan 25/01/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 6,5 VA 4,5 SU 4,5 15,5 2,75 2,75 18,25

40 Phạm Thị Phương Lan 16/12/2008 Nữ 1 100 C00 VA 6,8 SU 4,5 DI 5,85 17,1 0,75 0,75 17,85

41 Lê Thị Mai Loan 30/10/2007 Nữ 01 1 200 X70 VA 6,2 SU 6,7 KTPL 7,23 20,1 2,75 2,75 22,85

42 Ma Bích Loan 18/01/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,5 SU 6,7 DI 4,1 18,3 2,75 2,75 21,05

43 Trần Quang Long 03/10/2008 Nam 2N 100 X01 TO 5,4 VA 5,8 KTPL 6,1 17,2 0,5 0,5 17,7

44 Lý Khánh Ly 28/09/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 6,8 SU 7,1 DI 6,75 20,6 2,75 2,75 23,35

45 Nguyễn Ngọc Ly 18/07/2008 Nữ 2 100 C03 TO 5,5 VA 6,8 SU 6,35 18,6 0,25 0,25 18,85

46 Đàm Thanh Mai 13/06/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 5,8 VA 7 SU 4,1 16,85 2,75 2,75 19,6

47 Đào Phương Mai 01/12/2008 Nữ 05a 2 100 C00 VA 7 SU 6,1 DI 5,35 18,45 1,25 1,25 19,7

48 Tống Thị Xuân Mai 12/07/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,3 SU 7,5 DI 6 20,75 2,75 2,75 23,5

49 Bàn Đức Mạnh 10/07/2008 Nam 05a 2N 100 X01 TO 4,5 VA 5 KTPL 6,35 15,85 1,5 1,5 17,35

50 Nguyễn Đình Nam 28/10/2008 Nam 01 1 100 X70 VA 4 SU 6,4 KTPL 6 16,35 2,75 2,75 19,1

51 Vũ Hoàng Hoài Nam 04/07/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 7,8 VA 8 SU 7 22,75 2,75 2,66 25,41
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52 Trương Trọng Ninh 12/07/2008 Nam 2 100 C00 VA 6 SU 7,8 DI 5,75 19,5 0,25 0,25 19,75

53 Nông Thị Kim Ngân 04/10/2008 Nữ 01 1 100 C04 TO 7 VA 7,3 DI 6,25 20,5 2,75 2,75 23,25

54 Lê Như Ngọc 18/07/2008 Nữ 01 1 100 X74 VA 6,3 DI 6,3 KTPL 5,7 18,2 2,75 2,75 20,95

55 Hoàng Thị Yến Nhi 10/10/2008 Nữ 01 1 100 C00 VA 7,5 SU 6,5 DI 5,5 19,5 2,75 2,75 22,25

56 Trần Nguyễn Gia Như 05/12/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 7,5 VA 7,3 SU 7,75 22,5 0,5 0,5 23

57 Sùng Văn Quẩy 18/08/2006 Nam 01 1 100 C00 VA 6,5 SU 6,3 DI 5,25 18 2,75 2,75 20,75

58 Nguyễn Thị Như Quỳnh 29/01/2006 Nữ 500 C19 VA 6,5 SU 7 GD 9,25 22,75 0 0 22,75

59 Trần Thị Mai Sao 21/08/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,8 VA 7 SU 6,6 18,35 2,75 2,75 21,1

60 Vàng Mí Say 30/01/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 6 VA 7 SU 7,5 20,5 2,75 2,75 23,25

61 Đinh Sung 01/02/2008 Nam 2N 100 X70 VA 7,5 SU 9,5 KTPL 7,5 24,5 0,5 0,37 24,87

62 Đặng Xuân Tài 16/04/2008 Nam 01 1 100 C03 TO 6,8 VA 7,3 SU 8,25 22,25 2,75 2,75 25

63 Nguyễn Xuân Tình 14/11/2008 Nam 01 1 100 C00 VA 3,8 SU 7,8 DI 6 17,5 2,75 2,75 20,25

64 Lê Anh Tú 23/04/2008 Nam 1 100 C00 VA 5,5 SU 8,3 DI 7,5 21,25 0,75 0,75 22

65 Đỗ Ngọc Phương Thảo 18/11/2008 Nữ 1 100 X70 VA 6,5 SU 7 KTPL 4,25 17,75 0,75 0,75 18,5

66 Hoàng Thanh Thảo 16/01/2008 Nữ 01 1 100 X01 TO 4,8 VA 6,8 KTPL 7,1 18,6 2,75 2,75 21,35

67 Nguyễn Thu Thảo 10/05/2008 Nữ 1 100 C00 VA 8,8 SU 6,5 DI 7,5 22,75 0,75 0,73 23,48

68 Vũ Thanh Thảo 08/09/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 5,8 SU 8,3 KTPL 5,7 19,7 2,75 2,75 22,45

69 Triệu Thị Anh Thư 22/10/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 7,3 VA 6,8 SU 6,35 20,35 2,75 2,75 23,1

70 Hoàng Thị Trang 29/12/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 4,9 VA 7,5 SU 4,6 16,95 2,75 2,75 19,7

71 Hoàng Thị Thanh Trúc 24/12/2008 Nữ 01 1 100 X70 VA 6,3 SU 6,3 KTPL 6,5 19 2,75 2,75 21,75

72 Nguyễn Thị Thanh Trúc 07/11/2008 Nữ 1 100 C00 VA 7,3 SU 6,8 DI 5,1 19,1 0,75 0,75 19,85

73 Trương Thanh Trúc 17/09/2008 Nữ 2N 100 C03 TO 7,3 VA 8,3 SU 7,25 22,75 0,5 0,48 23,23

74 Hoàng Thị Vi 30/09/2008 Nữ 01 1 100 C03 TO 6 VA 7,5 SU 9,25 22,75 2,75 2,66 25,41

75 Vì Anh Vũ 06/01/2008 Nam 01 1 100 X74 VA 6 DI 7,5 KTPL 7,25 20,75 2,75 2,75 23,5

76 Lâm Hồng Vy 18/11/2008 Nữ 05a 2N 100 C03 TO 5,3 VA 6,8 SU 6,1 18,1 1,5 1,5 19,6

XIX. Ngành Huấn luyện thể thao

1 Nông Gia Bảo 06/10/2008 Nam 01 1 405 T10 VA 7 SU 7 NK1 5 19 2,75 2,75 21,75

2 Nguyễn Hoàng Duyệt 12/02/2008 Nam 2 405 T01 TO 7 VA 5,8 NK1 9,5 22,25 0,25 0,25 22,5

5 Vũ Xuân Đạt 15/06/2008 Nam 01 1 405 T10 VA 7,3 SU 5,1 NK1 5,5 17,85 2,75 2,75 20,6

6 Nông Hải Đăng 19/07/2008 Nam 01 1 405 T10 VA 5,8 SU 6,8 NK1 9,5 22 2,75 2,75 24,75

8 Nguyễn Hương Giang 19/09/2008 Nữ 01 1 405 T01 TO 4,8 VA 6,3 NK1 5 16 2,75 2,75 18,75

9 La Hoàng Hà 23/10/2008 Nam 05a 2 405 T08 VA 7 KTPL 5,3 NK1 9 21,25 1,25 1,25 22,5
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10 Phạm Minh Hiển 12/04/2008 Nam 1 405 T10 VA 6,5 SU 6,5 NK1 10 22,95 0,75 0,71 23,66

11 Nguyễn Trung Hiếu 08/01/2008 Nam 1 405 T10 VA 7 SU 7,4 NK1 8 22,35 0,75 0,75 23,1

12 Trần Đức Hoàn 25/06/2008 Nam 1 405 T09 TO 5,8 SU 5,5 NK1 6 17,25 0,75 0,75 18

13 Đỗ Xuân Huy 29/02/2008 Nam 2 405 T10 VA 6,8 SU 7,8 NK1 6 20,5 0,25 0,25 20,75

14 Nguyễn Gia Huy 25/10/2008 Nam 1 405 T09 TO 7 SU 8 NK1 9,5 24,5 0,75 0,55 25,05

15 Phạm Thị Huyền 26/06/2008 Nữ 01 1 405 T09 TO 7,3 SU 6,6 NK1 9 22,85 2,75 2,62 25,47

17 Hoàng Anh Kiệt 24/11/2006 Nam 05a 405 T01 TO 7 VA 7,5 NK 7 21,5 1 1 22,5

18 Bế Bảo Long 04/10/2008 Nam 01 1 405 T09 TO 5 SU 5,4 NK1 6 16,35 2,75 2,75 19,1

19 Nông Đặng Tuấn Mạnh 20/02/2008 Nam 05a 2N 405 T01 TO 5,1 VA 6,5 NK1 8,5 20,1 1,5 1,5 21,6

21 Trịnh Trần Hoàng Nam 07/03/2008 Nam 2N 405 T01 TO 5,8 VA 6,8 NK1 5 17,5 0,5 0,5 18

22 Nguyễn Bá Ngọc 19/07/2008 Nam 2N 405 T10 VA 7 SU 6,8 NK1 8,5 22,25 0,5 0,5 22,75

24 Lê Long Nhật 24/01/2008 Nam 05a 2 405 T10 VA 5 SU 6,8 NK1 9 20,75 1,25 1,25 22

26 Lê Trọng Tấn 31/07/2008 Nam 1 405 T10 VA 6,8 SU 5,3 NK1 9 21 0,75 0,75 21,75

28 Hán Duy Tùng 24/08/2008 Nam 2 405 T10 VA 7 SU 6,6 NK1 9,5 23,1 0,25 0,23 23,33

29 Vi Thị Thanh Thảo 01/01/2008 Nữ 01 1 405 T09 TO 5,5 SU 5,5 NK1 8,5 19,45 2,75 2,75 22,2

30 Đỗ Ma Đức Thuận 04/12/2008 Nam 2 405 T10 VA 5,5 SU 6 NK1 9 20,5 0,25 0,25 20,75

31 Hoàng Thị Thuỳ 18/11/2008 Nữ 01 1 405 T10 VA 7 SU 5,9 NK1 6 18,85 2,75 2,75 21,6

32 Ngô Thùy Trang 31/10/2008 Nữ 2 405 T10 VA 8 SU 7,5 NK1 5,5 21 0,25 0,25 21,25

34 Vũ Đình Trưởng 28/03/2008 Nam 2N 405 T08 VA 5 KTPL 6,5 NK1 8 19,5 0,5 0,5 20

35 Nguyễn Quốc Việt 15/05/2008 Nam 1 405 T10 VA 6 SU 8,5 NK1 8,5 23 0,75 0,7 23,7

36 Trần Duy Vinh 25/01/2008 Nam 01 1 405 T09 TO 4,8 SU 6,6 NK1 9 20,35 2,75 2,75 23,1

37 Vũ Hải Yến 25/04/2008 Nữ 01 1 405 T01 TO 5 VA 5 NK1 9 19 2,75 2,75 21,75

3 Bùi Thành Đạt 28/04/2004 Nam 05a 406 T09 TO 8,6 SU 8,5 NK 7,5 24,57 1 0,72 25,29

4 Phạm Quốc Đạt 22/04/2004 Nam 05a 406 T00 TO 6,1 SI 7,2 NK 9,5 22,86 1 0,95 23,81

7 Phạm Minh Đức 23/12/2007 Nam 1 406 T08 TO 6,2 KTPL 7,1 NK 10 23,3 0,75 0,67 23,97

16 Đặng Trường Kiên 30/03/2002 Nam 406 T10 VA 6,8 SU 7,6 NK 7 21,43 0 0 21,43

20 Nguyễn Văn Mạnh 17/10/2005 Nam 05a 406 T00 TO 5,9 SI 6,5 NK 7 19,4 1 1 20,4

23 Ngô Tuấn Nguyện 02/09/2006 Nam 406 T09 TO 5,8 SU 6,8 NK 8,5 21,07 0 0 21,07

25 Đinh Hứa Phương 05/02/2005 Nam 05a 406 T10 VA 7,9 SU 6,6 NK 9,5 24,03 1 0,8 24,83

27 Hoàng Anh Tuấn 29/05/2007 Nam 01 1 406 T05 VA 5,3 KTPL 6,8 NK 9 21,1 2,75 2,75 23,85

33 Vũ Xuân Trường 20/03/2007 Nam 1 406 T08 TO 6,7 KTPL 8,8 NK 5,5 20,94 0,75 0,75 21,69

(Ấn định danh sách này là: 937 thí sinh)
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